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Số tiết: 03
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I. PHẦN GIỚI THIỆU

1. Vị trí của bài học

Học phần Kỹ năng giao tiếp của giáo viên Mầm non giảng dạy cho học sinh Trung cấp Sư phạm Mầm non năm thứ nhất (kỳ 2) gồm 2 chủ đề;

 Mục II -  Giao tiếp của giáo viên Mầm non với trẻ mẫu giáo trong chế độ sinh hoạt hàng ngày nằm trong bài 2- Giao tiếp của giáo viên Mầm non với trẻ, thuộc chủ đề  2 - Vận dụng kỹ năng giao tiếp trong nghề nghiệp của giáo viên Mầm non.

2. Nội dung chính của bài học

Giao tiếp của giáo viên Mầm non với trẻ mẫu giáo trong giờ học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ học như: hoạt động đón trẻ, hoạt động vui chơi, giờ ăn, giờ ngủ, và hoạt động trả trẻ .
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Học xong bài “Giao tiếp của giáo viên Mầm non với trẻ mẫu giáo trong chế độ sinh hoạt hàng ngày” học sinh đạt: 
1. Kiến thức :

- Cập nhật được những tình huống sư phạm xảy ra ở trường Mầm non đối với trẻ tuổi mẫu giáo.

-Trình bày được các nguyên tắc giao tiếp sư phạm, các kỹ năng giao tiếp và thái độ cần thiết của người giáo viên được sử dụng trong giao tiếp của giáo viên Mầm non với trẻ mẫu giáo ở từng tình huống giao tiếp cụ thể trong chế độ sinh hoạt hàng ngày. 

2. Kỹ năng : 

- Tạo ấn tượng, lắng nghe, kiềm chế xúc cảm, sử dụng phương tiện giao tiếp, thuyết phục, giải quyết xung đột trong giao tiếp của giáo viên Mầm non với trẻ mẫu giáo ở các hoạt động của chế độ sinh hoạt hàng ngày. 

3. Thái độ :

- Tích cực, chủ động, tự tin, sáng tạo trong học tập, rèn luyện các kỹ năng giao tiếp với bạn và giáo viên.

 4. Định hướng phát triển năng lực 
- Năng lực giáo dục trẻ Mầm non cụ thể là năng lực ứng xử sư phạm với trẻ mẫu giáo.
III. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Chương trình giảng dạy môn học “Kỹ năng giao tiếp của giáo viên Mầm non” dành cho học sinh Trung cấp Sư phạm Mầm non.
- Đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo môn học “Kỹ năng giao tiếp của giáo viên Mầm non”. 
- Phương tiện, đồ dùng dạy học: Laptop, Media projector, phấn, bảng, một số đồ dùng, phương tiện cho cô giáo và trẻ Mầm non.

- Hình thức, phương pháp đánh giá:

+ Đánh giá bằng điểm số (theo thang điểm 10) kết hợp với đánh giá bằng nhận xét.

+ Phương pháp đánh giá: quan sát, vấn đáp.

- Tài liệu tham khảo

+ PGS.TS. Hoàng Anh (chủ biên), TS.Nguyễn Thanh Bình, TS. Vũ Kim Thanh, Tâm lý học giao tiếp, NXB ĐHSP, 2008.

+ TS. Nguyễn Thị Hoà, Giáo dục học Mầm non, NXBĐH

+ PGS. Trịnh Trúc Lâm, PGS. Nguyễn Văn Hộ, Ứng xử sư phạm, NXBĐHSP, 2011.

+ Nguyễn Văn Lê, Giao tiếp sư phạm, NXB ĐHSP, 2006. 

+ PGS.TS. Trần Viết Lưu, Kỹ năng ứng xử cần thiết dành cho giáo viên Mầm non và các bậc cha mẹ, NXB ĐHSP, 2012.

+ Nguồn tài liệu từ internet: http://www.kynang.edu.vn/,  http://kynanggiaotiep.net/,  www.tamviet.edu.vn/
2. Học sinh
- Những kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến bài học: Lý thuyết về kỹ năng giao tiếp đã học ở chủ đề 1, kiến thức về tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ ở trường Mầm non, những trải nghiệm về các hoạt động ở trường Mầm non.

- Nộp bài tập được giao làm nhóm ở nhà cho giáo viên theo lịch hẹn. Bài tập cụ thể như sau:

+ Sưu tầm các tình huống sư phạm xảy ra trong giờ học, hoạt động đón trẻ, giờ chơi, hoạt động trả trẻ, giờ ăn, giờ ngủ của trẻ mẫu giáo.

+ Dự kiến phương án giải quyết cho các tình huống đã sưu tầm được.
- Tài liệu học tập: 

+ Bút viết, vở ghi, phiếu học tập (giấy A2 hoặc bảng trắng), bút dạ.

+ Giáo trình, tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Thị Hoà, Giáo dục học Mầm non, NXBĐHSP, 2012.

2. Nguyễn Văn Lê, Giao tiếp sư phạm, NXB ĐHSP, 2006. 

3.  PGS.TS.Trần Viết Lưu, Kỹ năng ứng xử cần thiết dành cho giáo viên Mầm non và các bậc cha mẹ, NXB ĐHSP, 2012.

4. Nguồn tài liệu từ internet: http://www.kynang.edu.vn/,  http://kynanggiaotiep.net/,  www.tamviet.edu.vn/
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 
Tiết 1. Giao tiếp của giáo viên  Mầm non với trẻ mẫu giáo trong giờ học

1. Ổn định tổ chức (1 phút):
- Kiểm tra sĩ số lớp:

- Nội dung nhắc nhở: Chú ý phát hiện vấn đề trong các bài tập tình huống, hợp tác tích cực với bạn và giáo viên.

2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút):  

	TT
	Tên học sinh
	Nội dung kiểm tra
	Điểm

	 
	
	Bài tập: Trong giờ đón trẻ ở lớp nhà trẻ 24 – 36 tháng, cô Lan đang đón cháu Hùng, cháu Linh đang ngồi chơi đồ chơi thì tè dầm và vỗ tay vào nước đái để nghịch, nước đái bắn tung toé cả lên áo và mặt. Lúc này cô giáo đứng lớp phụ vẫn chưa đến. Em hãy nhập vai cô Lan giải quyết tình huống này.  

	 

	 
	
	
	 


3. Bài mới:

* Giới thiệu bài mới: 2 phút

- Nội dung: Giờ học của trẻ mẫu giáo ở trường Mầm non.

- Phương pháp trực quan kết hợp với thuyết trình: Cho học sinh xem clip một số giờ học của trẻ mẫu giáo ở trường Mầm non, dẫn dắt vào bài mới.

- Phương tiện: Laptop, media projector.

	Thành tố năng lực
	Nội dung
	Thời 

gian
	Hoạt động của

giáo viên
	Hoạt động của

học sinh
	Phương pháp, phương tiện

	- Nhận diện được tình huống sư phạm trong giờ học của trẻ mẫu giáo.
- Xác định được phương án giải quyết tức thời và phương án giải quyết nối tiếp hợp lý cho tình huống trong giờ học của trẻ mẫu giáo.

- Thể hiện kỹ năng giao tiếp  với trẻ mẫu giáo trong giờ học một cách phù hợp.


	II. Giao tiếp của giáo viên Mầm non với trẻ mẫu giáo

1. Giao tiếp của giáo viên  Mầm non với trẻ mẫu giáo trong giờ học

- Các tình huống có thể xảy ra trong giờ học.

+ Trẻ biết rồi nên không chịu học.

+ Trẻ chưa tập trung chú ý trong giờ học.

+ Trẻ chưa biết cách trả lời câu hỏi của cô.

+ Trẻ không học hát vì bố mẹ bảo học hát không quan trọng.

…

- Tình huống  thường xảy ra trong giờ học: Trẻ còn thắc mắc về bài học, muốn bày tỏ ý kiến riêng.

  + Phương án giải quyết  tức thời của giáo viên Mầm non.

+ Phương án giải quyết nối tiếp của giáo viên Mầm non

- Những điều cần chú ý trong giao tiếp với trẻ khi giải quyết các tình huống trong giờ học.

+ Kiến thức: Vận dụng linh hoạt những hiểu biết về nguyên tắc, phương pháp tổ chức một giờ học cho trẻ mẫu giáo; đặc điểm trình độ, nhu cầu nhận thức của trẻ ; đảm bảo việc giải quyết tình huống trong giờ học được hợp lý, trẻ lĩnh hội kiến thức một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.

+ Kỹ năng chủ yếu: Lắng nghe và thuyết phục là hai kỹ năng giao tiếp cần thiết khi giao tiếp với trẻ mẫu giáo trong giờ học.

+ Thái độ: Cô giáo cần phải có thái độ tôn trọng, ân cần, đồng cảm, khích lệ trẻ.


	20 phút

18 phút


	- Kiểm diện vị trí của các nhóm đã được phân chia trong giờ học trước.

- Yêu cầu các nhóm liệt kê nhanh các tình huống xảy ra trong giờ học của trẻ mẫu giáo dựa vào phần bài tập đã làm ở nhà và lựa chọn tình huống thường xảy ra nhất.

- Ghi nhận kết quả, định hướng cho học sinh 2 tình huống thường xảy ra trong giờ học: Tình huống trong giờ học khám phá khoa học và tình huống trong giờ môi trường xung quanh.

- Dẫn dắt học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề trong tình huống của giờ học khám phá khoa học: Khi đang dạy trẻ bài cây xanh và môi trường sống, một số cháu cho rằng cây xanh cần phải tưới nước thường xuyên thì cây mới sống được; nhưng bạn Hùng lại nói rằng: “không phải thế, nhà con có cây bàng, con không thấy bố mẹ tưới nước bao giờ cả mà cây vẫn không chết”.

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, lên nhập vai thể hiện phương án :

+ Mời 1 nhóm.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

+Mời nhóm khác lên nhập vai thể hiện phương án giải quyết tình huống tối ưu nhất.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

- Dẫn dắt học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề tình huống giờ học môi trường xung quanh: Cô cho trẻ quan sát tranh một số con vật, khi đó 2 bé Lan và Tuấn cãi nhau. Lan nói: “Thỏ là động vật sống trong rừng”, Tuấn nói “sai rồi, Thỏ là động vật sống trong gia đình”.

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, lên nhập vai thể hiện phương án :

+ Mời 1 nhóm.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

+Mời nhóm khác lên nhập vai thể hiện phương án giải quyết tình huống tối ưu nhất.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

- Yêu cầu học sinh đưa ra những chú ý khi giải quyết các tình huống xảy ra trong giờ học.

- Kết luận chung.
	*Hoạt động 1: Sưu tầm tình huống sư phạm ở trường Mầm non.
- Viết ra phiếu học tập.

- Trình bày kết quả.

* Hoạt động 2: Khám phá nội dung kiến thức bài học trong tình huống.
- Phát hiện vấn đề trong tình huống, suy nghĩ phương án giải quyết.

- Một nhóm phối hợp với bạn nhập vai thể hiện phương án giải quyết tình huống trong giờ học khám phá khoa học, nhóm khác nhận xét.

* Hoạt động 3: Vận dụng nội dung kiến thức bài học giải quyết tối ưu tình huống sư phạm.

- Nhóm khác phối hợp với bạn nhập vai thể hiện lại phương án tối ưu nhất giải quyết tình huống trong giờ học khám phá khoa học.

-  Trả lời, rút ra kết luận.

- Phát hiện vấn đề trong tình huống, suy nghĩ phương án giải quyết.

- Một nhóm phối hợp với bạn nhập vai thể hiện phương án giải quyết tình huống trong giờ học môi trường xung quanh, nhóm khác nhận xét.

- Nhóm khác phối hợp với bạn nhập vai thể hiện lại phương án tối ưu nhất giải quyết tình huống trong giờ học môi trường xung quanh.

-  Trả lời, rút ra kết luận.

- Ghi chép.
	-Thảo luận nhóm kết hợp với đàm thoại.

- Phiếu học tập, bút dạ, laptop, media projector, phấn, bảng.
-Phát hiện và giải quyết vấn đề, luyện tập theo nhóm, đóng vai, đàm thoại.

-Đồ dùng, phương tiện của cô và trẻ Mầm non.




Kết thúc tiết 1, chuyển sang tiết 2 thông qua  clip hoạt động đón trẻ, vui chơi, trả trẻ của trẻ mẫu giáo (5 phút)
Tiết 2. Giao tiếp của giáo viên  Mầm non với trẻ mẫu giáo trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ học
	Thành tố năng lực
	Nội dung
	Thời 

gian
	Hoạt động của

giáo viên
	Hoạt động của

học sinh
	Phương pháp, phương tiện

	- Nhận diện được tình huống sư phạm trong hoạt động đón trẻ mẫu giáo.

- Xác định được phương án giải quyết tức thời và phương án giải quyết nối tiếp hợp lý cho tình huống trong hoạt động đón trẻ mẫu giáo.

- Thể hiện kỹ năng giao tiếp hiện kỹ năng giao tiếp với trẻ mẫu giáo trong hoạt động đón trẻ một cách phù hợp.
- Nhận diện được tình huống sư phạm trong hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo.

- Xác định được phương án giải quyết tức thời và phương án giải quyết nối tiếp hợp lý cho tình huống trong hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo.

- Thể hiện kỹ năng giao tiếp  với trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi một cách phù hợp.

- Nhận diện được tình huống sư phạm trong hoạt động trả trẻ mẫu giáo.

- Xác định được phương án giải quyết tức thời và phương án giải quyết nối tiếp hợp lý cho tình huống trong hoạt động trả trẻ mẫu giáo.

- Thể hiện kỹ năng giao tiếp  với trẻ mẫu giáo trong hoạt động trả trẻ một cách phù hợp.
	2. Giao tiếp của giáo viên  Mầm non với trẻ mẫu giáo trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ học

2.1. Giao tiếp trong hoạt động đón trẻ

- Các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động đón trẻ:

+ Cô phát hiện trẻ bị ốm

+ Trẻ đi lớp lần đầu

+ Trẻ quên mang sữa đòi phụ huynh về nhà lấy

+ Trẻ không chịu chào tạm biệt mẹ

….

- Tình huống  thường xảy ra trong hoạt động đón trẻ: Trẻ mới đi lớp lần đầu, cô phát hiện trẻ ốm.

+ Phương án giải quyết  tức thời của giáo viên Mầm non.

+ Phương án giải quyết nối tiếp của giáo viên Mầm non.

- Những điều cần chú ý trong giao tiếp với trẻ khi giải quyết các tình huống đón trẻ.

+ Kiến thức: Vận dụng nguyên tắc phối hợp giáo dục nhà trường và gia đình, phương pháp giáo dục phù hợp đối tượng, hoàn cảnh.
+ Kĩ năng giao tiếp chủ yếu:Tạo ấn tượng về cô giáo ân cần, niềm nở. 
+ Thái độ: Thiện ý, trách nhiệm, đồng cảm trong giao tiếp.
2.2. Giao tiếp trong hoạt động vui chơi

- Các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động vui chơi:

+ Trẻ tranh giành đồ chơi

+Trẻ không thích chơi quay sang phá bạn

+ Trẻ bị tai nạn tự thân khi chơi

+ Trẻ chưa biết giữ gìn đồ chơi

…

- Tình huống  thường xảy ra trong hoạt động vui chơi: Trẻ giằng co đồ chơi.

+ Phương án giải quyết tức thời của giáo viên Mầm non.

+ Phương án giải quyết nối tiếp của giáo viên Mầm non.

- Những điều cần chú ý trong giao tiếp với trẻ khi giải quyết các tình huống trong hoạt động vui chơi:

+Kiến thức: Vận dụng hiểu biết về đặc điểm tâm lí trẻ mẫu giáo và hoạt động vui chơi của trẻ. 
+Kĩ năng giao tiếp chủ yếu: Kiềm chế xúc cảm, thuyết phục trẻ, giải quyết xung đột. 
+Thái độ: Cô giáo cần tôn trọng nhân cách trẻ, thiện ý, quan tâm tới trẻ.
2.3. Giao tiếp trong hoạt động trả trẻ

- Các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động trả trẻ:

+ Trẻ mang đồ chơi về nhà.

+ Trẻ chạy vội bị ngã.

+ Trẻ khoe với phụ huynh. được cô khen thưởng.

+ Trẻ bị ngã đau khi chơi buổi sáng.

…

- Tình huống thường xảy ra  trong hoạt động trả trẻ: Trẻ chạy vội vàng và ngã khi thấy mẹ đón.

+ Phương án giải quyết tức thời của giáo viên Mầm non.

+ Phương án giải quyết nối tiếp của giáo viên Mầm non. 

- Những điều cần chú ý trong giao tiếp với trẻ khi giải quyết các tình huống trả trẻ:

+ Kiến thức: Cần vận dụng nguyên tắc phối hợp giáo dục gia đình và nhà trường, những hiểu biết về đặc điểm tâm lí trẻ mẫu giáo và phụ huynh.
+ Kĩ năng giao tiếp chủ yếu: Thuyết phục trẻ và phụ huynh, tạo ấn tượng về cô giáo chu đáo, trách nhiệm. 
+ Thái độ: Thiện ý, đồng cảm, tận tâm với trẻ và phụ huynh. 

	15 phút

13 phút

12 phút
	- Yêu cầu các nhóm liệt kê nhanh các tình huống xảy ra trong hoạt động đón trẻ mẫu giáo dựa vào phần bài tập đã làm ở nhà và lựa chọn tình huống thường xảy ra nhất.

- Ghi nhận kết quả, định hướng cho học sinh  một tình huống thường xảy ra trong hoạt động đón trẻ: Đón trẻ lần đầu tiên đi lớp.

- Dẫn dắt học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề trong tình huống: Bé Mai lần đầu tiên đi lớp mẫu giáo 3-4 tuổi. Bé được mẹ đưa đi. Cô giáo đón nhưng bé không chịu theo cô và khóc. Em hãy nhập vai cô giáo Mầm non thể hiện kĩ năng giao tiếp lúc đón trẻ. 
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, lên nhập vai thể hiện phương án:

+ Mời 1 nhóm.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

+Mời nhóm khác lên nhập vai thể hiện phương án giải quyết tình huống tối ưu nhất.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

- Đặt câu hỏi, yêu cầu học sinh rút ra kết luận.

- Kết luận chung.

- Đổi thành viên trong các nhóm.
- Yêu cầu các nhóm liệt kê nhanh các tình huống xảy ra trong hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo dựa vào phần bài tập đã làm ở nhà và lựa chọn tình huống  thường xảy ra nhất.

- Ghi nhận kết quả, định hướng cho học sinh  một tình huống thường xảy ra trong hoạt động vui chơi: Mâu thuẫn giữa các trẻ khi chơi.Trong hoạt động chơi theo góc ở lớp mẫu giáo 4-5 tuổi, Hằng và Hoa đang giằng co ống nghe đồ chơi khi chơi trò chơi đóng vai theo chủ đề bác sĩ. Em hãy nhập vai cô giáo Mầm non thể hiện các kĩ năng giao tiếp để giải quyết hiệu quả tình huống này. 
- Nhập vai cô giáo Mầm non tạo tình huống có vấn đề.

- Dẫn dắt học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, lên nhập vai thể hiện phương án.

+ Mời 1 nhóm.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

+Mời nhóm khác lên nhập vai thể hiện phương án giải quyết tình huống tối ưu nhất.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

- Đặt câu hỏi, yêu cầu học sinh rút ra kết luận.

- Kết luận chung
- Đổi thành viên trong các nhóm.
- Yêu cầu các nhóm liệt kê nhanh các tình huống xảy ra trong hoạt động trả trẻ mẫu giáo dựa vào phần bài tập đã làm ở nhà và lựa chọn tình huống thường xảy ra  nhất.

- Ghi nhận kết quả, định hướng cho học sinh  một tình huống thường xảy ra trong giờ trả trẻ: Bé Lan khi đang nô đùa cùng các bạn, vừa nghe tiếng mẹ gọi bé vui quá nhảy chân sáo thật nhanh ra cửa lớp; chưa kịp ôm mẹ thì bé đã ngã đau và khóc to. Em hãy nhập vai cô giáo Mầm non thể hiện kỹ năng giao tiếp giải quyết tình huống này.
- Dẫn dắt học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, lên nhập vai thể hiện phương án.

+ Mời 1 nhóm.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

+Mời nhóm khác lên nhập vai thể hiện phương án giải quyết tình huống tối ưu nhất.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

- Đặt câu hỏi, yêu cầu học sinh rút ra kết luận.

- Kết luận chung.


	*Hoạt động 1: Sưu tầm tình huống sư phạm ở trường Mầm non.

- Viết ra phiếu học tập

- Trình bày kết quả.

* Hoạt động 2: Khám phá nội dung kiến thức bài học trong tình huống.
- Phát hiện vấn đề trong tình huống, suy nghĩ phương án giải quyết.

- Một nhóm phối hợp với bạn nhập vai thể hiện phương án đón trẻ ngày đầu tiên đi lớp, nhóm khác nhận xét.

* Hoạt động 3: Vận dụng nội dung kiến thức bài học giải quyết tối ưu tình huống sư phạm.

- Nhóm khác phối hợp với bạn nhập vai thể hiện phương án đón trẻ  ngày đầu tiên đi lớp và trình bày phương án đón trẻ trong ngày tiếp theo.
-  Trả lời, rút ra kết luận.

- Ghi chép.

*Hoạt động 1: Sưu tầm tình huống sư phạm ở trường Mầm non.

- Viết ra phiếu học tập.

- Trình bày kết quả.

* Hoạt động 2: Khám phá nội dung kiến thức bài học trong tình huống.
- Phát hiện vấn đề trong tình huống, suy nghĩ phương án giải quyết.

- Quan sát và cho ý kiến về phương án giải quyết tình huống giáo viên vừa thể hiện.

- Một nhóm  phối hợp với bạn nhập vai thể hiện phương án giải quyết mâu thuẫn của các trẻ trong góc phân vai, nhóm khác nhận xét.

* Hoạt động 3: Vận dụng nội dung kiến thức bài học giải quyết tối ưu tình huống sư phạm.

- Nhóm khác trình bày phương án giải quyết mâu thuẫn giữa các trẻ trong góc chơi hoặc trò chơi khác.

-  Trả lời, rút ra kết luận.

- Ghi chép.

*Hoạt động 1: Sưu tầm tình huống sư phạm ở trường Mầm non.

- Viết ra phiếu học tập.

- Trình bày kết quả.

* Hoạt động 2: Khám phá nội dung kiến thức bài học trong tình huống.
- Phát hiện vấn đề trong tình huống, suy nghĩ phương án giải quyết.

* Hoạt động 3: Vận dụng nội dung kiến thức bài học giải quyết tối ưu tình huống sư phạm.

- Một nhóm phối hợp với bạn nhập vai thể hiện phương án  trả trẻ, nhóm khác nhận xét.

- Nhóm khác trình bày phương án giải quyết nối tiếp cho tình huống.

-  Trả lời, rút ra kết luận.

- Ghi chép
	- Thảo luận nhóm kết hợp với đàm thoại.

- Phiếu học tập, bút dạ, laptop, media projector, phấn, bảng.
-Phát hiện và giải quyết vấn đề, luyện tập theo nhóm, đóng vai, đàm thoại.

-Đồ dùng, phương tiện của cô và trẻ Mầm non.

- Thảo luận nhóm kết hợp với đàm thoại.

- Phiếu học tập, bút dạ, laptop, media projector, phấn, bảng.
-Phát hiện và giải quyết vấn đề, luyện tập theo nhóm, đóng vai, đàm , thoại.

-Đồ dùng, phương tiện của cô và trẻ Mầm non.


Kết thúc tiết 2, chuyển sang tiết 3 thông qua  clip giờ ăn, ngủ của trẻ mẫu giáo (5 phút)
Tiết 3. Giao tiếp của giáo viên  Mầm non với trẻ mẫu giáo trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ học (tiếp)
	Thành tố năng lực
	Nội dung
	Thời 

gian
	Hoạt động của

giáo viên
	Hoạt động của

học sinh
	Phương pháp, phương tiện

	- Nhận diện được tình huống sư phạm trong giờ ăn của trẻ mẫu giáo.
- Xác định được phương án giải quyết tức thời và phương án giải quyết nối tiếp hợp lý cho tình huống trong giờ ăn của trẻ mẫu giáo.

- Thể hiện kỹ năng giao tiếp  với trẻ mẫu giáo trong giờ ăn một cách phù hợp.
- Nhận diện được tình huống sư phạm trong giờ ngủ của trẻ mẫu giáo.

- Xác định được phương án giải quyết tức thời và phương án giải quyết nối tiếp hợp lý cho tình huống trong giờ ngủ của trẻ mẫu giáo.

- Thể hiện kỹ năng giao tiếp  với trẻ mẫu giáo trong giờ ngủ một cách phù hợp
	2.4. Giao tiếp trong giờ trẻ ăn

- Các tình huống có thể xảy ra trong giờ trẻ ăn:

+ Trẻ không chịu ăn hết suất

+ Trẻ ăn quá chậm

+ Trẻ không chịu ăn rau

+ Trẻ đau bụng không muốn ăn nhưng không nói với cô

….

- Tình huống thường xảy ra  trong giờ trẻ ăn.tình huống trẻ không chịu ăn rau và tình huống trẻ không chịu ăn hết suất.

+ Phương án giải quyết tức thời của giáo viên Mầm non.

+ Phương án giải quyết nối tiếp của giáo viên Mầm non. 

- Những điều cần chú ý trong giao tiếp với trẻ khi giải quyết các tình huống trong giờ trẻ ăn: 

+ Kiến thức: Vận dụng những hiểu biết về tổ chức giờ ăn cho trẻ và những đặc điểm sinh lý, nhu cầu, sở thích của trẻ về ăn uống.

+ Kỹ năng giao tiếp chủ yếu: Lắng nghe, thuyết phục, kiềm chế xúc cảm.

+ Thái độ: Quan tâm, khích lệ, động viên, đồng cảm với trẻ.

2.5. Giao tiếp trong giờ ngủ của trẻ

- Các tình huống có thể xảy ra trong giờ ngủ của trẻ:

+ Trẻ khó ngủ

+ Trẻ đi vệ sinh nhiều lần

+ Trẻ không chịu nằm cạnh bạn

+ Trẻ ngủ dậy là khóc

…

- Tình huống thường xảy ra  trong giờ ngủ của trẻ: trẻ trằn trọc khó ngủ quay sang trêu bạn và trẻ không chịu nằm cạnh bạn vì chê bạn bẩn.
+ Phương án giải quyết tức thời của giáo viên Mầm non.

+ Phương án giải quyết nối tiếp của giáo viên Mầm non. 

- Những điều cần chú ý trong giao tiếp với trẻ khi giải quyết các tình huống trong giờ ngủ của trẻ.

+ Kiến thức: Vận dụng những hiểu biết về đặc điểm sinh lí, tâm lý của trẻ mẫu giáo và những nguyên tắc tổ chức đảm bảo giấc ngủ an toàn, ngon giấc cho trẻ.

+ Kỹ năng giao tiếp chủ yếu: Lắng nghe, thuyết phục, sử dụng phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.

+ Thái độ: Quan tâm, thiện ý, ân cần, chu đáo.
	16 phút
15 phút


	- Yêu cầu các nhóm liệt kê nhanh các tình huống xảy ra trong giờ ăn của  trẻ mẫu giáo dựa vào phần bài tập đã làm ở nhà và lựa chọn tình huống thường xảy ra  nhất.

- Ghi nhận kết quả, định hướng cho học sinh  tình huống thường xảy ra: Tình huống trẻ không chịu ăn rau nên gắp rau sang bát của bạn và tình huống trẻ không chịu ăn hết suất.

- Dẫn dắt học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề. 

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, lên nhập vai thể hiện phương án.

+ Mời lần lượt 2 nhóm thể hiện phương án giải quyết tình huống trẻ không chịu ăn rau.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

+Mời 1nhóm khác lên nhập vai thể hiện phương án giải quyết tình huống tối ưu nhất.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

- Mời lần lượt 2 nhóm lên giải quyết tình huống trẻ không chịu ăn hết suất.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

+Mời 1nhóm khác lên nhập vai thể hiện phương án giải quyết tình huống tối ưu nhất.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét.

- Đặt câu hỏi, yêu cầu học sinh rút ra kết luận.
- Kết luận chung.

- Yêu cầu các nhóm liệt kê nhanh các tình huống xảy ra trong giờ ngủ của trẻ mẫu giáo dựa vào phần bài tập đã làm ở nhà và lựa chọn tình huống thường xảy ra  nhất.

- Ghi nhận kết quả, định hướng cho học sinh  tình huống thường xảy ra:

Tình huống trẻ trằn trọc khó ngủ quay sang trêu bạn làm mấy bạn xung quanh không ngủ được và tình huống trẻ không chịu nằm cạnh bạn vì chê bạn bẩn, có chấy.

- Dẫn dắt học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề. 

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, lên nhập vai thể hiện phương án.

+ Mời lần lượt 2 nhóm thể hiện phương án giải quyết tình huống trẻ trằn trọc khó ngủ quay sang trêu bạn làm mấy bạn xung quanh không ngủ được.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

+Mời 1nhóm khác lên nhập vai thể hiện phương án giải quyết tình huống tối ưu nhất.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

- Mời lần lượt 2 nhóm lên giải quyết tình huống trẻ không chịu nằm cạnh bạn vì chê bạn bẩn, có chấy.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét. 

+Mời 1nhóm khác lên nhập vai thể hiện phương án giải quyết tình huống tối ưu nhất.

- Xin ý kiến của các nhóm và nhận xét.

- Đặt câu hỏi, yêu cầu học sinh rút ra kết luận.

- Kết luận chung.


	*Hoạt động 1: Sưu tầm tình huống sư phạm ở trường Mầm non.

- Trình bày kết quả.

* Hoạt động 2: Khám phá nội dung kiến thức bài học trong tình huống.

- Phát hiện vấn đề trong tình huống, suy nghĩ phương án giải quyết.

- Hai nhóm phối hợp với bạn nhập vai thể hiện phương án giải quyết, nhóm khác nhận xét.
* Hoạt động 3: Vận dụng nội dung kiến thức bài học giải quyết tối ưu tình huống sư phạm.
- Nhóm khác trình bày phương án giải quyết tối ưu cho tình huống.

-  Trả lời, rút ra kết luận.

- Hai nhóm phối hợp với bạn nhập vai thể hiện phương án giải quyết, nhóm khác nhận xét.
- Nhóm khác trình bày phương án giải quyết tối ưu cho tình huống.

-  Trả lời, rút ra kết luận.

- Ghi chép

*Hoạt động 1: Sưu tầm tình huống sư phạm ở trường Mầm non.

- Trình bày kết quả

* Hoạt động 2: Khám phá nội dung kiến thức bài học trong tình huống.
- Phát hiện vấn đề trong tình huống, suy nghĩ phương án giải quyết.

- Hai nhóm phối hợp với bạn nhập vai thể hiện phương án giải quyết, nhóm khác nhận xét.

* Hoạt động 3: Vận dụng nội dung kiến thức bài học giải quyết tối ưu tình huống sư phạm.
- Nhóm khác trình bày phương án giải quyết tối ưu cho tình huống.

-  Trả lời, rút ra kết luận.

- Hai nhóm phối hợp với bạn nhập vai thể hiện phương án giải quyết, nhóm khác nhận xét.

- Nhóm khác trình bày phương án giải quyết tối ưu cho tình huống.

-  Trả lời, rút ra kết luận.

- Ghi chép
	-Thảo luận nhóm kết hợp với đàm thoại.

- Phiếu học tập, bút dạ, laptop, media projector, phấn, bảng.
-Phát hiện và giải quyết vấn đề, luyện tập theo nhóm, đóng vai, đàm thoại.

-Đồ dùng, phương tiện của cô và trẻ Mầm non.

-Thảo luận nhóm kết hợp với đàm thoại.

- Phiếu học tập, bút dạ, laptop, media projector, phấn, bảng.
-Phát hiện và giải quyết vấn đề, luyện tập theo nhóm, đóng vai, đàm thoại.

-Đồ dùng, phương tiện của cô và trẻ Mầm non.




4. Củng cố:(7 phút). 

- Nội dung: Sơ đồ tư duy về giao tiếp của giáo viên với trẻ mẫu giáo trong chế độ sinh hoạt hàng ngày (Bài học sau trải nghiệm). 

- Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình theo hướng qui nạp.

- Phương tiện: Laptop, Media projector.
5. Giao bài tập về nhà và hướng dẫn tự học cho học sinh: (3 phút)

- Bài tập: Phối hợp với bạn trong nhóm nhập vai giải quyết các tình huống đã sưu tầm được về giao tiếp của cô giáo Mầm non với trẻ mẫu giáo.  
- Chuẩn bị bài sau:Sưu tầm và dự kiến phương án giải quyết các tình huống giao tiếp của giáo viên Mầm non với phụ huynh và cộng đồng.
6. Rút kinh nghiệm sau tiết giảng

- Về nội dung:…………………………………………………………………………………………………………………
- Về phương pháp:……………………………………………………………………………………………………………
-Về phương tiện:……………..........................………………………………………………………………………………

- Về thời gian:………………………………………………………………………………………………………………

- Về học sinh:……………………………………………………………………………………………………………….

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Môn học: Kỹ năng giao tiếp của người giáo viên Mầm non (30 tiết)

Tên bài giảng: Bài 2. Giao tiếp của giáo viên Mầm non với trẻ (5 tiết)
Phần giảng: II. Giao tiếp của giáo viên với trẻ mẫu giáo trong chế độ sinh hoạt hàng ngày (3 tiết)

A. Nội dung

1. Giao tiếp của giáo viên  Mầm non với trẻ mẫu giáo trong giờ học 

- Các tình huống có thể xảy ra trong giờ học.

- Tình huống  thường xảy ra trong giờ học 

 + Phương án giải quyết  tức thời của giáo viên Mầm non.

+ Phương án giải quyết nối tiếp của giáo viên Mầm non.

- Những điều cần chú ý trong giao tiếp với trẻ khi giải quyết các tình huống trong giờ học.

+ Kiến thức: Vận dụng linh hoạt những hiểu biết về nguyên tắc, phương pháp tổ chức một giờ học cho trẻ mẫu giáo; đặc điểm trình độ, nhu cầu nhận thức của trẻ ; đảm bảo việc giải quyết tình huống trong giờ học được hợp lý, trẻ lĩnh hội kiến thức một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.

+ Kỹ năng giao tiếp chủ yếu: Lắng nghe và thuyết phục là hai kỹ năng giao tiếp cần thiết khi giao tiếp với trẻ mẫu giáo trong giờ học.

+ Thái độ: Cô giáo cần phải có thái độ tôn trọng, ân cần, đồng cảm, khích lệ trẻ.

2. Giao tiếp của giáo viên  Mầm non với trẻ mẫu giáo trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ học

2.1. Giao tiếp trong hoạt động đón trẻ

- Các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động đón trẻ.

- Tình huống  thường xảy ra nhất trong hoạt động đón trẻ.

+ Phương án giải quyết  tức thời của giáo viên Mầm non.

+ Phương án giải quyết nối tiếp của giáo viên Mầm non.

- Những điều cần chú ý trong giao tiếp với trẻ khi giải quyết các tình huống đón trẻ.

+ Kiến thức: Vận dụng nguyên tắc phối hợp giáo dục nhà trường và gia đình, phương pháp giáo dục phù hợp đối tượng, hoàn cảnh.
+ Kĩ năng giao tiếp chủ yếu:Tạo ấn tượng về cô giáo ân cần, niềm nở. 
+ Thái độ: Thiện ý, trách nhiệm, đồng cảm trong giao tiếp.
2.2. Giao tiếp trong hoạt động vui chơi

- Các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động vui chơi.

- Giải quyết tình huống  thường xảy ra nhất trong hoạt động vui chơi.

+ Phương án giải quyết tức thời của giáo viên Mầm non.

+ Phương án giải quyết nối tiếp của giáo viên Mầm non.

- Những điều cần chú ý trong giao tiếp với trẻ khi giải quyết các tình huống trong hoạt động vui chơi.

+Kiến thức: Vận dụng hiểu biết về đặc điểm tâm lí trẻ mẫu giáo và hoạt động vui chơi của trẻ. 
+Kĩ năng giao tiếp chủ yếu: Kiềm chế xúc cảm, thuyết phục trẻ, giải quyết xung đột. 
+Thái độ: Cô giáo cần tôn trọng nhân cách trẻ, thiện ý, quan tâm tới trẻ.
2.3. Giao tiếp trong hoạt động trả trẻ

- Các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động trả trẻ.

- Giải quyết tình huống thường xảy ra nhất trong hoạt động trả trẻ.

+ Phương án giải quyết tức thời của giáo viên Mầm non.

+ Phương án giải quyết nối tiếp của giáo viên Mầm non. 

- Những điều cần chú ý trong giao tiếp với trẻ khi giải quyết các tình huống trả trẻ.

+ Kiến thức: Cần vận dụng nguyên tắc phối hợp giáo dục gia đình và nhà trường, những hiểu biết về đặc điểm tâm lí trẻ mẫu giáo và phụ huynh.
+ Kĩ năng giao tiếp chủ yếu: Thuyết phục trẻ và phụ huynh, tạo ấn tượng về cô giáo chu đáo, trách nhiệm. 
+ Thái độ: Thiện ý, đồng cảm, tận tâm với trẻ và phụ huynh. 
2.4. Giao tiếp trong giờ trẻ ăn

- Các tình huống có thể xảy ra trong giờ trẻ ăn.

- Giải quyết tình huống thường xảy ra nhất trong giờ trẻ ăn.

+ Phương án giải quyết tức thời của giáo viên Mầm non.

+ Phương án giải quyết nối tiếp của giáo viên Mầm non. 

- Những điều cần chú ý trong giao tiếp với trẻ khi giải quyết các tình huống trong giờ trẻ ăn.

+ Kiến thức: Vận dụng những hiểu biết về tổ chức giờ ăn cho trẻ và những đặc điểm sinh lý, nhu cầu, sở thích của trẻ về ăn uống.

+ Kỹ năng giao tiếp chủ yếu: Lắng nghe, thuyết phục, kiềm chế xúc cảm.

+ Thái độ: Quan tâm, khích lệ, động viên, đồng cảm với trẻ.

2.5. Giao tiếp trong giờ ngủ của trẻ

- Các tình huống có thể xảy ra trong giờ trẻ ngủ.

- Tình huống thường xảy ra nhất trong giờ trẻ ngủ.

+ Phương án giải quyết tức thời của giáo viên Mầm non.

+ Phương án giải quyết nối tiếp của giáo viên Mầm non. 

- Những điều cần chú ý trong giao tiếp với trẻ khi giải quyết các tình huống trong giờ ngủ của trẻ.

+ Kiến thức: Vận dụng những hiểu biết về đặc điểm sinh lí, tâm lý của trẻ mẫu giáo và những nguyên tắc tổ chức đảm bảo giấc ngủ an toàn, ngon giấc cho trẻ.

+ Kỹ năng giao tiếp chủ yếu: Lắng nghe, thuyết phục, sử dụng phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.

+ Thái độ: Quan tâm, thiện ý, ân cần, chu đáo.

B. Phương pháp, phương tiện dạy học

- Phương pháp dạy học: Thảo luận, đàm thoại, phát hiện và giải quyết vấn đề, luyện tập theo nhóm, đóng vai, đàm thoại.
- Phương tiện, đồ dùng dạy học: Laptop, Media projector, phấn, bảng, một số đồ dùng, phương tiện cho cô giáo và trẻ Mầm non.

D. Điều kiện tiên quyết 

1. Học sinh:  Hoàn thành bài tập ở nhà và nộp bài tập được giao theo nhóm cho giáo viên theo lịch hẹn. Bài tập cụ thể như sau:

+ Sưu tầm các tình huống sư phạm xảy ra trong giờ học, hoạt động đón trẻ, giờ chơi, hoạt động trả trẻ, giờ ăn, giờ ngủ của trẻ mẫu giáo.

+ Dự kiến phương án giải quyết cho các tình huống đã sưu tầm được.
2.Giáo viên: Nghiên cứu trước kết quả bài tập ở nhà của học sinh để thiết kế bài giảng trên lớp.

C. Đánh giá

- Đánh giá bằng điểm số (theo thang điểm 10) kết hợp với đánh giá bằng nhận xét.

- Phương pháp đánh giá: quan sát, vấn đáp.
Hải Dương, ngày     tháng 5 năm 2015

                   Hiệu trưởng                                            Khoa Tâm lý – Giáo dục                         Người soạn bài
                                                                                     Cao Thị Thu Hằng                                 Nguyễn Thị Tím Huế
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

A. Phần giới thiệu

Học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” (5 tín chỉ)  được giảng dạy cho SV CĐSP  năm thứ nhất.

Học phần gồm 3 chủ đề: 

+ Chủ đề 1: Thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin

+ Chủ đề 2: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

+ Chủ đề 3: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội

Bài giảng: “Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật”  thuộc chủ đề 1 trong học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Số tiết: 02
Đối tượng: Sinh viên năm thứ nhất  ngành CĐSP Mầm non

B. Chuẩn bị

1. Giáo viên

- Giáo trình: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009

- Chương trình giảng dạy học phần “Những  nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”. 
- Đề cương bài giảng, giáo án, tài liệu tham khảo  học  phần“Những  nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”. 
- Phương tiện, đồ dùng dạy học: Laptop, Media projector, phấn, bảng, video.

2. Sinh viên
+ Trả lời được các câu hỏi sau đây sau khi học xong nội dung kiến thức Chương I: Chủ nghĩa duy vật (Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009, từ trang 35 đến trang 60):
1. Vận động là gì? Tại sao nói vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất?

2. Vì sao chủ nghĩa duy vật biện chứng lại khẳng định thế giới thống nhất ở tính vật chất?

3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức thể hiện như thế nào? Từ mối quan hệ này có thể rút ra ý nghĩa  phương pháp luận gì? Hãy vận dụng ý nghĩa phương pháp luận này vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường Mầm non.
+ Đọc trước nội dung kiến thức mới: Chương II. Phép biện chứng duy vật (Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009,  từ trang 69 đến trang 76).

+ Làm việc ở nhà theo nhóm các nội dung sau:


-  Tìm hiểu các thông tin về sự phát triển của trẻ ở trường mầm non thực hành Hoa Sen thuộc trường Cao đẳng Hải Dương, sự ra đời và phát triển của trường Mầm non Việt Hòa (TP Hải Dương), sự ra đời và phát triển của trường Cao đẳng Hải Dương. Báo cáo kết quả tự học bằng Powerpoint.
- Thông qua việc cung cấp của giáo viên về một số câu chuyện trong chương trình Thơ truyện dành cho trẻ mầm non như:  Mỗi người một việc, Câu chuyện về các con số,  Chuyện của hoa phù dung, Con gà trống kiêu căng… các nhóm lựa chọn một trong số các câu chuyện đó và thể hiện bằng cách đóng vai.
- Tài liệu học tập: 

+ Bút viết, vở ghi, phiếu báo cáo, các phương tiện sử dụng cho phần báo cáo.

+ Giáo trình: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009

+ Tài liệu tham khảo: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), NXBCTQG, H. 2006.

C. Phương pháp, phương tiện

- Phương pháp dạy học: Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm, nêu vấn đề, nghiên cứu trường hợp
- Phương tiện:

+ Tài liệu: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009 (Giáo trình);  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), NXBCTQG, H. 2006.(Tài liệu tham khảo).
 + Thiết bị: Media projector, phấn, bảng, một số đồ dùng, phương tiện để đóng vai.

D. Đánh giá
- Đánh giá bằng điểm số (theo thang điểm 10) kết hợp với đánh giá bằng nhận xét.

- Phương pháp đánh giá: quan sát, vấn đáp.

E. Nội dung bài giảng

II. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

a. Khái niệm mối liên hệ , mối liên hệ phổ biến

Trong lịch sử Triết học đã có nhiều quan điểm khác nhau khi đi vào giải quyết vấn đề: các sự vật, hiện tượng, các quá trình khác nhau của thế giới có mối liên hệ qua lại, tác động, ảnh hưởng tới nhau hay không?

+ Những người theo quan điểm siêu hình cho rằng: Các sự vật, hiện tượng trong thế giới tồn tại biệt lập, tách rời nhau, cái này tồn tại bên cạnh cái kia. Chúng không có sự phụ thuộc, không có sự ràng buộc và quy định lẫn nhau. Còn có quy định lẫn nhau thì cũng chỉ là quy định bên ngoài, mang tính ngẫu nhiên.

+ Tuy vậy, trong số những người theo quan điểm siêu hình cũng có một số người cho rằng:

Các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ với nhau và mối liên hệ đó là đa dạng, phong phú, song các hình thức liên hệ khác nhau không có khả năng chuyển hoá lẫn nhau.

Mối liên hệ  dùng để chỉ sự quy định,  tác động qua lại, chuyển hoá lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một sự vật, hiện tượng trong thế giới.

- Còn khái niệm mối liên hệ phổ biến dùng để chỉ các mối liên hệ tồn tại ở nhiều sự vật, hiện tượng của thế giới, trong đó những mối liên hệ phổ biến nhất là những mối liên hệ tồn tại ở mọi sự vật, hiện tượng của thế giới, nó thuộc đối tượng nghiên cứu của phép biện chứng , đó là các mối liên hệ giữa : các mặt đối lập, lượng và chất, khẳng định và phủ định, cáI chung và cáI riêng, bản chất và hiện tượng…

b. Tính chất của mối liên hệ

+ Những người theo quan điểm duy tâm cho rằng: cái quyết định mối liên hệ, sự chuyển hoá lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng là một lực lượng siêu tự nhiên hay ở ý thức cảm giác của con người.

+ Chẳng hạn, Hê ghen xuất phát từ lập trường duy tâm khách quan chỉ ra rằng “ý niệm tuyệt đối” là nền tảng của các mối liên hệ.

+ Còn Béc cơ ly đứng trên lập trường duy tâm chủ quan cho rằng cảm giác là nền tảng của mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng.

+ Phép biện chứng duy vật khẳng  định mối liên hệ có ba tính chất cơ bản: tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng, phng phú.

* Mối liên hệ mang tính khách quan bởi vì các sự vật, hiện tượng tạo thành thế giới đa dạng, phong phú, khác nhau, song chúng đều là những dạng cụ thể của thế giới vật chất.

Và chính tính thống nhất vật chất của thế giới là cơ sở của mối liên hệ.

Nhờ có tính thống nhất đó, các sự vật, hiện tượng không thể tồn tại biệt lập, tách rời nhau, mà  trong sự tác động qua lại, chuyển hoá lẫn nhau.

+ Các sự vật  và hiện tượng trong thế giới chỉ biểu hiện sự tồn tại của mình thông qua sự vận động, sự tác động qua lại lẫn nhau.

+ Bản chất, tính quy luật của sự vật và hiện tượng cũng chỉ bộc lộ thông qua sự tác động của chúng với các sự vật và hiện tượng khác.

* Mối liên hệ mang tính phổ biến, được thể hiện:

Thứ nhất: Bất cứ sự vật, hiện tượng nào cũng liên hệ với sự vật, hiện tượng khác không có sự vật hiện tượng nào nằm ngoài mối liên hệ. Mối liên hệ cũng có ở tất cả mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy.

Thứ hai: Mối liên hệ biểu hiện dưới những hình thức đặc biệt, tuỳ theo điều kiện nhất định. Nhưng dù dưới hình thức  nào, chúng cũng chỉ là biểu hiện của mối liên hệ phổ biến, chung nhất.

* Mối liên hệ mang tính đa dạng, phong phú: Có nhiều loại liên hệ khác nhau:

+ Liên hệ bên trong - liên hệ bên ngoài.

+ Liên hệ chủ yếu - liên hệ chủ yếu.

+ Liên hệ bản chất - liên hệ không bản chất.

+ Liên hệ tất nhiên - liên hệ ngẫu nhiên.

+ Liên hệ trực tiếp - liên hệ gián tiếp.

- Vì đa dạng trong quá trình tồn tại, vận động và phát triển  của bản thân sự vật và hiện tượng -> đa dạng của mối liên hệ -> sự vật có nhiều loại mối liên hệ, chứ không chỉ có một cặp mối liên hệ.

- Mối liên hệ bên trong là sự tác động qua lại, sự quy định, sự chuyển hoá  lẫn nhau giữa các yếu tố, các thuộc tính, các  mặt của một sự vật.

- Mối liên hệ bên ngoài là mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng với nhau -> nhìn chung không giữ vai trò quyết định đối với sự tồn tại vận động và phát triển  của sự vật.

- Các cặp mối liên hệ cũng có quan hệ biện chứng với nhau.

- Sự phân chia từng cặp mối liên hệ chỉ có  tương đối -> vì nó chỉ là một hình thức, một bộ phận, một mắt xích của mối liên hệ phổ biến.

- Mỗi loại liên hệ trong từng cặp có thể chuyển hoá lẫn nhau -> tuỳ theo phạm vi bao quát của mối liên hệ,  hoặc do kết quả vận động và phát triển  của chính các sự vật.

- Con người phải nắm bắt đúng các mối liên hệ đó để có cách tác động, phù hợp nhằm đưa lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động.

c.  Ý nghĩa phương pháp luận

Từ tính khách quan và phổ biến của các mối liên hệ đã cho thấy trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải có quan điểm toàn diện:

- Quan điểm toàn diện đỏi hỏi trong nhận thức và xử lý các tình huống thực tiễn cần phải xem xét sự vật trong mối quan hệ biện chứng qua lại giữa các bộ phận, giữa cá yếu tố, giữa các mặt của chính sự vật và trong sự tác đông qua lại giữa sự vật đó với các sự vật khác. Chỉ trên cơ sở đó mới co thể nhận thức đúng về sự vật và sử lý có hiệu quả các vấn đề của đời sống  thực tiễn . Như vậy quan điểm  toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, siêu hình trong nhận thức và thực tiễn.

- Từ tính chất đa dạng, phong phú của các mối liên hệ đã cho thấy trong hoạt động nhận thức và thực tiễn khi thực hiện quan điểm toàn diện thì đồng thời cũng cần phải kết hợp với quan điểm lịch sử- cụ thể

Quan điểm lịch sử cụ thể yêu cầu trong nhận thức và xử lý các tình huống trong hoạt động thực tiễn cần phải xét đến những tính chất đặc thù của đối tượng nhận thức và tình huống phải giải quyết khác nhau trong thực tiễn, phải xác định rõ vị trí, vai trò khác nhau của mỗi mối liên hệ cụ thể trong những tình huống cụ thể để từ đó có được những giải pháp đúng đắn và có hiệu quả trong việc xử lý các vấn đề thực tiễn. Như vậy, trong nhận thức và thực tiễn không những cần phải tránh và khắc phục quan điểm phiến diện siêu hình mà còn phải tránh và khắc phục quan điểm chiết trung, nguỵ biện.

2.Nguyên lý về sự phát triển
a.  Khái niệm phát triển

Trong lịch sử Triết học khi xem xét về sự phát triển của các sự vật và hiện tượng  trong thế giới  hiện thực đã có nhiều quan điểm khác nhau.

* Quan điểm siêu hình:

Quan điểm siêu hình xem xét sự phát triển chỉ là sự tăng lên hay giảm đi về lượng, không có sự thay đổi gì về mặt chất của sự vật. Những người theo quan điểm siêu hình còn cho rằng: tất cả chất của sự vật không có sự thay đổi gì trong quá trình tồn tại của chúng. Sự vật ra đời với những chất như thế nào thì toàn bộ quá trình tồn tại của nó vẫn được giữ nguyên hoặc có thay đổi nhất  định về chất thì cũng chỉ diễn ra theo một vòng  khép kín. Họ cũng coi sự phát triển chỉ là sự  thay đổi về mặt lượng của từng loại mà vật đang có, chứ không có sự sinh thành ra cái mới với những chất mới.Như vậy, sự phát triển được xem như một quá trình tiến lên liên tục, không có những bước quanh co, phức tạp.

* Quan điểm biện chứng:

 Đối lập với quan điểm siêu hình, quan điểm biện chứng xem xét sự phát triển là một quá trình tiến lên từ thấp đến cao. Quá trình đó vừa diễn ra dần dần, vừa nhảy vọt dẫn tới sự ra đời của cái mới thay cho cái cũ. Nhưng sự phát triển không dẫn ra theo đường thẳng mà rất quanh co, phức tạp, thậm chí có bước lùi tạm thời. Sự phát triển theo quan điểm biện chứng,  là kết quả của quá trình thay đổi dần về lượng dẫn đến  thay đổi dần về chất, là quá trình diễn ra theo đường xoáy  ốc. Điều đó có nghĩa là quá trình phát triển, dường như sự vật quay trở lại cái ban đầu nhưng trên cơ sở cao hơn, tiến bộ hơn.

Với quan điểm như vậy, chúng ta có thể đi đến khái niệm sự phát triển theo quan điểm biện chứng như sau:

Khái niệm phát triển  dùng để chỉ sự biến đổi theo chiều hướng đi lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.

* Phân biệt vận động và phát triển:

+ Theo quan điểm này, sự phát triển không bao quát toàn bộ sự vận động nói chung. Sự phát triển chỉ là một trường hợp  vận động, đó là vận động đi lên, có sự ra đời của cái mới cao hơn thay thế cho cái cũ.

+ Trong quá trình phát triển của mình  ở sự vật sẽ hình thành những quy định mới cao hơn về chất, sẽ làm thay đổi các mối liên hệ, cơ cấu, phương thức tồn tại và vận động, chức năng vốn có theo chiều hướng ngày càng hoàn thiện hơn, là vận động, là biến đổi nhưng có thể theo các khuynh hướng khác nhau - như:

+ Vận động đi lên (phát triển)

+ Vận động đi xuống

+ Vận động theo chu kỳ (tuần hoàn)

+ Nếu xem xét cả quá trình vận động với không gian rộng, thời gian dài thì vận động đi lên là khuynh hướng chung của mọi vật.

b. Tính chất của sự phát triển

* Sự phát triển mang tính khách quan bởi  vì nguồn gốc của sự phát triển nằm ngay trong bản thân sự vật.

+ Do mâu thuẫn chính bê trong sự vật quy định. Đó là quá trình giải quyết liên tục mâu thuẫn bên trong sự vật.

+ Sự phát triển  như vậy hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn,  nguyện vọng, ý chí của con người. Dù con người muốn hay không muốn, sự vật vẫn phát triển theo khuynh hướng chung của thế giới vật chất.

* Sự phát triển mang tính phổ biến:

+ Tính phổ biến này được hiểu là nó diễn ra ở mọi lĩnh vực như: tự nhiên, xã hội, tư duy, ở bất cứ sự vật nào, hiện tượng nào của thế giới khách quan.

+ Trong tự nhiên, sự phát triển ở giới vô cơ biểu hiện dưới dạng biến đổi các yếu tố và hệ thống vật  chất, sự tác động qua lại giữa chúng và trong điều kiện nhất định sẽ làm nảy sinh các hợp chất phức tạp. Từ đó cũng làm xuất hiện các  hợp chất  hữu cơ ban đầu tiền đề của sự sống.

+ Trong  giới hữu cơ, sự phát triển thể hiện ở khả năng thích nghi của sinh vật với sự biến đổi của môi trường.

+ Sự phát triểncủa xã hội biểu hiện ở sự thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế- xã hội, mà hình thái kinh tế - xã hội sau bao giờ cũng cao hơn hình thái kinh tế - xã hội trước.

+ Sự phát triển của tư duy thể hiện ở khả năng nhận thức ngày càng sâu sắc hơn, đầy đủ, chính xác hơn về thế giới khách quan.

* Sự phát triển còn mang tính đa dạng, phong phú, khuynh hướng phát triển là khuynh hướng chung của mọi sự vật, hiện tượng.

+ Mọi sự vật, hiện tượng lại có quá trình phát triển khác nhau.

+ Do tồn tại ở thời gian, không gian khác nhau, sự vật sẽ phát triển khác nhau.

+ Đồng thời ở trong quá trình phát triển, sự vật còn chịu tác động của các sự vật, hiện tượng khác, của các điều kiện, có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của sự vật, đôi khi có thể làm thay đổi chiều hướng phát triển của sự vật, thậm chí làm cho sự vật thụt lùi.

c. Ý nghĩa phương pháp luận

Nguyên lý về sự phát triển là cơ sở lý luận khoa học để định hướng việc nhận thức thế giới và cải tạo thế giới. Theo nguyên lý này, trong mọi nhận thức và thực tiễn cầnphải có quan điểm phát triển.

- Quan  điểm phát triển đòi hỏi phải hỏi phải khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, định kiến, đối lập với sự phát triển luôn đặt sự vật, hiện tượng theo khuynh hướng đi lên. Phát triển là một quá trình biện chứng bao hàm tính thuận nghịch, đầy mâu thuẫn, vì vậy đỏi hỏi chúng ta phải nhận thức được tính quanh co, phức tạp của sự vật, hiện tượng trong quá trình phát triển.

- Xem xét sự vật, hiện tượng  trong quá trình phát triển cần phải đặt quá trình đó trong nhiều giai đoạn khác nhau, trong mối quan hệ biện chứng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai trên cơ sở khuynh hướng phát triển đi lên. Đồng thời, phải phát huy vai trò nhân tố chủ quan của con người để thúc đẩy quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng theo đúng quy luật.

Như vậy, với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, PBCDV của chủ nghĩa Mác-Lênin giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong nhận thức và thực tiễn.




ĐỀ CƯƠNG THỰC HÀNH

A. Phần giới thiệu

Tiết thực hành được thực hiện sau khi SV học xong phần lý thuyết về nguyên lý mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển.

B. Chuẩn bị

1. Giáo viên

- Chương trình giảng dạy học phần “ Những  nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ”. 
- Đề cương bài giảng, giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo học phần “Những  nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”. 
- Phương tiện, đồ dùng dạy học: Laptop, Media projector, phấn, bảng, bảng phụ, bút dạ.

2. Sinh viên
* Nhiệm vụ: 

+ Nắm được nội dung kiến thức chương I. Chủ nghĩa duy vật ((Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009, từ trang 35 đến trang 60), kiến thức của nguyên lý về  mối liên hệ phổ biến, nguyên lý về sự phát triển (Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009 từ trang 69 đến trang 76).
+ Làm việc ở nhà theo nhóm những vấn đề sau:

- Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ liên quan đến nguyên lý mối liên hệ phổ biến, nguyên lý về sự phát triển.

- Tìm những biểu hiện vi phạm quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử - cụ thể trong GDMN; chọn và thể hiện 2 tình huống vi phạm bằng đóng vai để nhóm khác xử lý tình huống.
- Dự kiến phương án giải quyết 2 tình huống vi phạm ở trên.
* Tài liệu: 

+ Bút viết, vở ghi.

+ Giáo trình: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009

+ Tài liệu tham khảo: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), NXBCTQG, H. 2006.

C. Phương pháp, phương tiện

- Phương pháp thực hành: Thảo luận nhóm, nêu vấn đề, thuyết trình, tổ chức trò chơi.

- Phương tiện:

+ Tài liệu: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009 (giáo trình);  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), NXBCTQG, H. 2006 (tài liệu tham khảo)
+ Laptop, Media projector, phấn, bảng, bảng phụ, bút dạ.
D. Đánh giá: Đánh giá thông qua thang điểm được quy định trong mỗi trò chơi.

E. Nội dung

1. Trò chơi ô chữ 

Có 8 từ hàng ngang và từ khóa hàng dọc. Trả lời đúng câu hỏi hàng ngang được 10đ. Trả lời đúng câu hỏi hàng dọc được 50 điểm. Nhóm nào trả lời không đúng câu hỏi hàng dọc khi chưa giải mã hết câu hỏi hàng ngang sẽ bị mất quyền thi.

Hàng  ngang:

1. Đây là thành ngữ nói về sự liên hệ mật thiết giữa các sự vật hiện tượng trong đó sự thay đổi của sự vật hiện tượng này ảnh hưởng đến sự vật hiện tượng khác. (Rút dây động rừng) 

2. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, sự phát triển diễn ra theo con đường này (Xoáy ốc) 

3. Khi xã hội đã phát triển nhưng những tư tưởng lạc hậu này vẫn còn tồn tại  (Tàn dư) 

4. Là tính chất khẳng định  sự phát triển, mối liên hệ không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người (Khách quan) 

5. Là quan điểm khẳng định cơ sở của mối liên hệ do lực lượng siêu nhiên hoặc ý thức con người quyết định (duy tâm)

6. Câu chuyện trong chương trình GDMN thể hiện cách nhìn phiến diện về sự vật hiện tượng (Mỗi người một việc)

7. Cách đánh giá sự vật của các thầy bói trong câu chuyện “Thầy bói xem voi”

8. Đây là một phạm trù mà phát triển chỉ là một trường hợp đặc biệt của nó (vận động)

Hàng dọc: Quan điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giáo dục mầm non nói riêng, giáo dục nói chung

2. Trò chơi trả lời nhanh 

Phổ biến luật chơi: Mỗi nhóm sẽ lần lượt cử từng thành viên của nhóm mình tham gia trả lời câu hỏi. Có 2 lượt thi. Mỗi lượt thi có 4 thành viên của 4 nhóm tham gia (mỗi nhóm 1 thành viên). Mỗi lượt thi gồm 3 câu hỏi dành cho cả 4 thí sinh.

- Trong mỗi lượt thi, GV mời 4 thành viên của 4 nhóm đi ra giữa sân khấu. Mỗi người chơi được phát 1 tấm bảng và bút viết. GV sẽ đọc câu hỏi và các thí sinh trả lời câu hỏi vào tấm bảng. Thời gian trả lời 1 câu hỏi là 15 giây. Nhóm nào trả lời nhanh nhất và chính xác sẽ được 15đ. Nhóm trả lời sau chính xác được 10đ. Trả lời sai không bị trừ điểm

Lượt 1:

Câu 1. Câu tục ngữ:“Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” thể hiện quan điểm nào được rút ra từ hai nguyên lý cơ bản của phép BCDV?


Câu 2. Câu tục ngữ : “Gần lửa rát mặt”thể hiện nội dung nguyên lý nào của phép BCDV?
Câu 3. Có ý kiến cho rằng, trong các trường Mầm non, các giáo viên chỉ cần đảm bảo cho trẻ ăn đủ giấc, ngủ đủ giờ là tốt lắm rồi. Điều đó vi phạm quan điểm nào của phép BCDV?

Lượt 2:


Câu 1.“Chỉ thấy cây mà không thấy rừng”là biểu hiện của quan điểm gì?
Câu 2. Câu tục ngữ“Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”thể hiện nội dung quan điểm nào được rút ra từ 2 nguyên lý của phép BCDV?
Câu 3. Việc dạy trước chương trình Tiểu học cho trẻ Mầm non đã đi ngược lại với nội dung nguyên lý nào của phép BCDV?
3. Xử lý tình huống 

- GV nêu lại nhiệm vụ đã giao cho các nhóm thực hiện ở nhà: chọn và thể hiện 2 tình huống vi phạm quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử - cụ thể trong GDMN bằng đóng vai để nhóm khác xử lý tình huống.
-  GV tổ chức cho các nhóm thể hiện, xử lý tình huống:

+  Chia cặp: Cặp 1:  Nhóm 1 – 2; Cặp 2: Nhóm 3 – 4

 Lượt 1: Các nhóm trong mỗi cặp lần lượt đưa ra tình huống để đội bạn xử lý và ngược lại. Sau đó lựa chọn nhóm xử lý tốt nhất ở mỗi cặp.

Lượt 2: Hai nhóm được lựa chọn từ 2 cặp ở lượt 1 tiếp tục đưa ra tình huống và xử lý tình huống.

Cách đánh giá: Ban giám khảo bao gồm đại diện của các nhóm. Sau mỗi lượt chơi, ban giám khảo cho điểm theo thang điểm 10.

-  Tổng kết, nhận xét, đánh giá chung cả 3 trò chơi.


G. Phần rút kinh nghiệm ​​ 
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GIÁO ÁN LÝ THUYẾT


Tên bài học: Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật


Người dạy:  Đặng Thị Mai (Khoa Giáo dục lý luận chính trị)


Số tiết: 2


Chuyên ngành: CĐSP Mầm non



Việc giảng dạy nội dung này góp phần hình thành các năng lực sau đây cho sinh viên:



+ Năng lực tư duy biện chứng



+ Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề


+ Năng lực tìm hiểu đối tượng, môi trường giáo dục
+ Năng lực hợp tác

+ Năng lực tự học

I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong nội dung này, sinh viên đạt được:

1. Về kiến thức
- Trình bày được khái niệm về mối liên hệ, mối liên hệ phổ biến, phát triển

- Phân tích rõ tính chất của mối liên hệ, sự phát triển

- Xác định được ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ nội dung nguyên lý mối liên hệ phổ biến, nguyên lý về sự phát triển
2. Về kỹ năng

- Nhận diện đúng những biểu hiện của quan điểm toàn diện, quan điểm phiến diện, quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử - cụ thể trong cuộc sống và ngành Mầm non.

- Vận dụng hiệu quả các kiến thức đã học về mối liên hệ phổ biến, sự phát triển vào việc phân tích, giải thích xử lý các hiện tượng xảy ra trong cuộc sống cũng như trong ngành Mầm non.


3. Về thái  độ 

- Tôn trọng quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử cụ - thể của phép biện chứng duy vật và tích cực thực hiện theo các quan điểm đó.


- Phê phán những biểu hiện trái với quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử - cụ thể trong hoạt động nhận thức và thực tiễn nói chung, trong ngành Mầm non nói riêng.



- Tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục nói chung, giáo dục Mầm non nói riêng.


II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC


1. Tài liệu

- Giáo trình: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009

- Tài liệu tham khảo:  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), NXBCTQG, H. 2006.

2. Thiết bị


 Máy chiếu đa năng, máy tính điện tử.



III. PHƯ​​ƠNG PHÁP DẠY HỌC

- Ph​​ương pháp thuyết trình

- Phương pháp nêu vấn đề

- Ph​​ương pháp đàm thoại

- Phương pháp thảo luận nhóm

- Phương pháp nghiên cứu trường hợp

IV. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Chương trình giảng dạy môn học “Những  nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ”. 
- Đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo môn học “Những  nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”. 
- Phương tiện, đồ dùng dạy học: Laptop, Media projector, phấn, bảng, video.

2. Sinh viên

* Nhiệm vụ:
+ Nắm được kiến thức của bài cũ (Chương I: Chủ nghĩa duy vật) liên quan đến nội dung nguyên lý mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển: Tính thống nhất vật chất của thế giới, vận động của vật chất.

+ Đọc trước nội dung nguyên lý về  mối liên hệ phổ biến, nguyên lý về sự phát triển trong Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009 (từ trang 69 đến trang 76).

+ Làm việc ở nhà theo nhóm các nội dung sau:

- Tìm hiểu thực tế hoạt động của trường Mầm non thực hành Hoa Sen, trường Mầm non Việt Hòa – TP Hải Dương, trường Cao đẳng Hải Dương. Báo cáo kết quả tự học bằng Powerpoint.

- Lựa chọn một trong số các câu chuyện mà giáo viên đã cung cấp trong chương trình Thơ truyện dành cho trẻ Mầm non và thể hiện thông qua phương pháp đóng vai.

* Tài liệu học tập: 

+ Bút viết, vở ghi, phiếu báo cáo, các phương tiện sử dụng cho phần báo cáo.

+ Giáo trình: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009

+ Tài liệu tham khảo: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), NXBCTQG, H. 2006.

V. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: (1 phút)
2. Giảng bài mới
	Thành tố năng lực
	Thành tố 

nội dung
	Hoạt động
	Phương pháp
	Phương tiện

	
	
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA SV
	
	

	- Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy biện chứng

- Năng lực tự học

- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề

- Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục.

- Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

- Năng lực tự học

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tư duy biện chứng

- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề

- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục.


	1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

a.Khái niệm 
b. Tính chất 

c. Ý nghĩa phương pháp luận

a.Khái niệm: + Mối liên hệ

+ Mối liên hệ phổ biến 

 b. Tính chất 

     - Tính khách quan 

      - Tính phổ biến

 - Tính đa dạng, phong phú 

     c. Ý nghĩa phương pháp luận 

+ Quan điểm toàn diện. 

 + Quan điểm lịch sử- cụ thể 

2. Nguyên lý về sự phát triển

- Khái niệm

- Tính chất

- YNPPL

a. Khái niệm

- Phát triển 

- Vận động và phát triển

b. Tính chất

- Tính khách quan

- Tính phổ biến

- Tính đa dạng phong phú

c. Ý nghĩa phương pháp luận

- Quan điểm phát triển.

- Quan điểm lịch sử - cụ thể.


	Tiết 1

Hoạt động 1: Quan sát hoạt động chăm sóc và giáo dục của trường Mầm non (13p)

- GV yêu cầu SV theo dõi hoạt động của một trường Mầm non sau đó tổ chức thảo luận nhóm.

Câu hỏi thảo luận: 

Nhóm 1: Vai trò của giáo viên và trẻ được thể hiện như thế nào trong hoạt động dạy và học ở trường Mầm non Hoa Sen?

Nhóm 2:  Hãy chỉ ra những mối liên hệ thể hiện qua phóng sự trên Nhóm 3:

 Trường Mầm non Hoa Sen đã thực hiện những hoạt động gì trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ? Những hoạt động này có tác động như thế nào đến sự phát triển của trẻ?

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận và tạo điều kiện cho các nhóm khác bổ sung, tranh luận.

- GV nhận xét, bổ sung ý kiến của SV. 

- GV yêu cầu SV rút ra nội dung của bài học qua câu hỏi dẫn dắt.

- GV nhận xét, bổ sung

Hoạt động 2: Hình thành, phân tích kiến thức về mối liên hệ phổ biến (18p)

- Đưa ra một số mối liên hệ cơ bản của con người và yêu cầu sinh viên nhận xét, rút ra khái niệm.

- GV trình chiếu video clip và phát vấn: Anh (chị) hãy quan sát và chỉ ra những mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng ở video trên?   

- GV nhận xét, bổ sung và làm rõ mối liên hệ trong tự nhiên của các sự vật, hiện tượng.

- Phát vấn: Anh (chị) hãy lấy một số ví dụ thể hiện tính phổ biến của mối liên hệ.

- Nhận xét, bổ sung.

- Giới thiệu khái quát về tính đa dạng, phong phú của mối liên hệ và kết luận về 3 tính chất của mối liên hệ, chuyển ý.

- GV yêu cầu SV thể hiện nhiệm vụ đã giao làm việc theo nhóm ở nhà: Lựa chọn một trong số câu chuyện GV đã liệt kê trong chương trình Thơ truyện dành cho trẻ Mầm non và thể hiện  thông qua đóng vai.

- Phát vấn: Tại sao anh (chị) lại lựa chọn câu chuyện này?  Qua câu chuyện trên, anh (chị) rút ra bài học gì?
- GV nhận xét, bổ sung, và dẫn dắt để rút ra quan điểm toàn diện, lấy ví dụ và mô hình hóa ví dụ.

- Phát vấn: Anh(chị) hãy tìm trong thực tế cuộc sống những biểu hiện vi phạm quan điểm toàn diện.
- Nhận xét, bổ sung và chuyển ý

- GV phân tích, làm rõ quan điểm lịch sử - cụ thể

- GV kết luận nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và kết luận thông qua video: “Sự dịu dàng nguy hiểm”

Hoạt động 3: Vận dụng nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến vào thực tế cuộc sống và nghề  GV Mầm non (16p)

 Yêu cầu SV:

 + Tìm những biểu hiện vi phạm quan điểm toàn diện trong GDMN.

+ Nghiên cứu trường hợp vụ án Nguyễn Thanh Chấn (Việt Yên, Bắc Giang).

+ Đánh giá nguyên nhân việc mở rộng diện tích  trồng vải thiểu ở Thanh Hà – Hải Dương và kết quả của việc làm này.

- Dẫn dắt SV rút ra kết luận và ý nghĩa của nguyên lý mối liên hệ phổ biến trong hoạt động nhận thức, hoạt động thực tiễn của bản thân.

- Chuyển ý, dẫn dắt sang nguyên lý về sự phát triển.

Tiết 2

Hoạt động 1: Tìm hiểu thực tế hoạt động của trường Mầm non và sự phát triển của trẻ trong trường Mầm non (12p)

- Yêu cầu SV báo cáo trước lớp về những nội dung chuẩn bị ở nhà theo nhóm.

+ Nhóm 1: Tìm hiểu các thông tin về sự phát triển của trẻ ở trường mầm non thực hành Hoa Sen thuộc trường Cao đẳng Hải Dương.

+ Nhóm 2: Tìm hiểu sự phát triển của trường Mầm non Việt Hòa (TP Hải Dương.

+ Nhóm 3: Tìm hiểu sự ra đời và phát triển của trường Cao đẳng Hải Dương.

- Nhận xét, đánh giá, bổ sung

- Yêu cầu SV rút ra nội dung bài học

- Hoạt động 2: Hình thành, phân tích khái niệm, ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển(20p)

- Lấy VD minh họa và yêu cầu SV phân biệt vận động với phát triển

- GV lấy ví dụ minh họa và yêu cầu SV rút ra kết luận về tính khách quan.

- Cho ví dụ minh họa và yêu cầu SV lấy ví dụ về tính phổ biến của sự phát triển.

- Trình chiếu hình ảnh về sự phát triển của trẻ em mầm non ở miển núi và miển xuôi.

Phát vấn: Em có nhận xét gì về hình ảnh trên?
- Nhận xét, rút ra kết luận về tính đa dạng, phong phú của sự phát triển

- GV chốt lại các tính chất của sự phát triển và chuyển ý.

- Trình chiếu thông tin về lịch sử phát triển của GDMN và yêu cầu SV trả lời câu hỏi: 
1. Anh (chị) có nhận xét gì về GDMN từ khi ra đời đến nay? Sự phát triển của GDMN qua từng thời kỳ có những thuận lợi và khó khăn gì?
2. Từ sự phát triển của GDMN, anh (chị) có liên hệ gì đến sự phát triển nói chung của sự vật hiện tượng?

- Nhận xét, bổ sung, dẫn dắt để SV rút ra quan điểm phát triển.

- Giảng giải về quan điểm lịch sử cụ thể, lấy ví dụ  trong thực tế và ngành Mầm non để minh họa và kết luận nội dung quan điểm phát triển và quan điểm lịch sử - cụ thể.

Hoạt động 3: Vận dụng nội dung nguyên lý về sự phát triển vào thực tế cuộc sống và nghề GVMN (15p)

- Chia nhóm, giao nhiệm vụ, quy định thời gian cho các nhóm thảo luận.

+ Nhóm 1: Anh(chị) hãy tìm trong thực tế cuộc sống những biểu hiện vi phạm quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử - cụ thể.

+ Nhóm 2: Anh(chị) hãy tìm những biểu hiện vi phạm quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử -  cụ thể của giáo viên Mầm non trong hoạt động phát triển thể chất cho trẻ.

+ Nhóm 3: Anh(chị) hãy tìm những biểu hiện vi phạm quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử -  cụ thể của giáo viên Mầm non trong hoạt động vệ sinh chăm sóc trẻ.

- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả, tạo điều kiện cho các nhóm khác tranh luận, bổ sung.

- Nhận xét, chốt lại kiến thức, yêu cầu SV rút ra bài học cho bản thân.
	- SV quan sát, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận và tranh luận, bổ sung ý kiến.

- Lắng nghe, ghi chép.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe, ghi chép.

- Quan sát, thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- SV quan sát, suy nghĩ trả lời.

- SV lắng nghe, ghi chép.

- SV suy nghĩ, lấy ví dụ theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe, ghi chép.

- Quan sát, theo dõi

- SV chú ý theo dõi, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.

- SV suy nghĩ, trả lời.

- SV lắng nghe, quan sát, ghi chép.

- Suy nghĩ và trả lời câu hỏi

- Lắng nghe 

- Lắng nghe, ghi chép

- Chú ý theo dõi và trả lời các câu hỏi của GV.

- Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe, ghi chép

- Chuẩn bị ở nhà, thực hiện báo cáo  kết quả tự học trên lớp. 

- Các nhóm báo cáo trước lớp, nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe, ghi chép.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Quan sát, lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe, quan sát và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV

- Lắng nghe, quan sát và lấy ví dụ minh họa.

- Quan sát

- Suy nghĩ, trả lời

- Lắng nghe, ghi chép

- Lắng nghe, ghi chép

- Quan sát

- Suy nghĩ trả lời

- Quan sát, lắng nghe, ghi chép, thực hiện theo yêu cầu của GV

- Lắng nghe, ghi chép

- Quan sát, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV

- Các nhóm báo cáo kết quả, bổ sung cho nhóm còn lại.

-  Chú ý theo dõi để khắc sâu kiến thức.
	- Thảo luận nhóm kết hợp với đàm thoại.

- Đàm thoại

- Đàm thoại

- Đàm thoại

- Thuyết trình

- Đàm thoại 

- Thuyết trình

- Đàm thoại

- Đàm thoại 

- Thuyết trình

- Thuyết trình kết hợp với đàm thoại.

- Đàm thoại

- Nghiên cứu trường hợp

- Thuyết trình

- Thuyết trình kết hợp với đàm thoại 

- Thuyết trình kết hợp với đàm thoại

- Thuyết trình kết hợp với đàm thoại.

- Thuyết trình kết hợp với đàm thoại

- Nêu vấn đề kết hợp với đàm thoại.

- Thuyết trình

- Nêu vấn đề kết hợp đàm thoại

- Thuyết trình kết hợp đàm thoại 

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Thuyết trình kết hợp đàm thoại.
	- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, phấn, bảng.

- Phấn, bảng, máy tính, máy chiếu.

- Máy tính, máy chiếu

- Máy tính, máy chiếu, video.

- Máy tính, máy chiếu

- Máy tính, máy chiếu

- Máy tính, máy chiếu

- Máy tính, máy chiếu 

- Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng

- Máy tính, máy chiếu

- Máy tính, máy chiếu, video  
- Máy tính, máy chiếu.

- Máy tính, máy chiếu, slide, hình ảnh, video.

- Máy tính, máy chiếu

- Máy tính, máy chiếu, phấn bảng.

- Máy tính, máy chiếu, hình ảnh.

- Máy tính, máy chiếu, hình ảnh.

- Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

- Máy tính, máy chiếu

- Máy tính, máy chiếu

- Máy tính, máy chiếu

- Máy tính, máy chiếu

- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu,video


3. Dặn dò: (3 phút)
- Chia nhóm và yêu cầu SV làm việc ở nhà với những nội dung sau:

+ Tìm những câu ca dao tục ngữ  liên quan đến nguyên lý về mối liên hệ và nguyên lý về sự phát triển.

+ Tìm và thể hiện bằng cách đóng vai các tình huống vi phạm quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử -  cụ thể, quan điểm phát triển trong lĩnh vực GDMN. (Mỗi nhóm 2 tình huống).

+ Dự kiến phương án giải quyết tình huống.

GIÁO ÁN THỰC HÀNH


Số tiết: 1


Chuyên ngành: CĐSP Mầm non


Việc tổ chức thảo luận sau khi sinh viên học xong hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật góp phần hình thành các năng lực sau:



+ Năng lực tư duy biện chứng


+ Năng lực tìm hiểu đối tượng, môi trường giáo dục
+ Năng lực hợp tác

+ Năng lực tự học

I. MỤC TIÊU

Sau khi thực hành, sinh viên đạt được:

1. Về kiến thức 

Củng cố, khắc sâu:
- Khái niệm về mối liên hệ, mối liên hệ phổ biến, phát triển, tính chất của mối liên hệ và sự phát triển

- Nội dung quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử - cụ thể.
2. Về kỹ năng
- Vận dụng hiệu quả các kiến thức đã học về mối liên hệ phổ biến, sự phát triển vào việc phân tích, giải thích xử lý các hiện tượng xảy ra trong cuộc sống cũng như trong ngành Mầm non.


3. Về thái  độ

- Tôn trọng quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử cụ - thể của phép biện chứng duy vật và tích cực thực hiện theo các quan điểm đó.


- Phê phán những biểu hiện trái với quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử - cụ thể trong hoạt động nhận thức và thực tiễn nói chung, trong ngành Mầm non nói riêng.


II. PHƯƠNG TIỆN 


1. Tài liệu

- Giáo trình: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009

- Tài liệu tham khảo:  


+ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), NXBCTQG, H. 2006.


+ Các phương tiện thông tin đại chúng (sách, báo, intenet..)


2. Thiết bị


 Máy chiếu đa năng, máy tính điện tử.


III. PHƯ​​ƠNG PHÁP 



- Phương pháp thảo luận nhóm



- Phương pháp thuyết trình



- Phương pháp nêu vấn đề

- Phương pháp tổ chức trò chơi


IV. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Chương trình giảng dạy học phần “ Những  nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ”. 
- Đề cương bài giảng, giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo học phần “Những  nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”. 
- Phương tiện, đồ dùng dạy học: Laptop, Media projector, phấn, bảng, bảng phụ, bút dạ.

2. Sinh viên
* Nhiệm vụ: 

+ Nắm được nội dung kiến thức chương I (Chủ nghĩa duy vật, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009  từ trang 35 đến trang 60), kiến thức của nguyên lý về  mối liên hệ phổ biến, nguyên lý về sự phát triển (Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009  từ trang 67 đến trang 76).
+ Làm việc ở nhà theo nhóm những vấn đề sau:

- Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ liên quan đến nguyên lý mối liên hệ phổ biến, nguyên lý sự phát triển.

- Tìm những biểu hiện thực hiện đúng và vi phạm quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử - cụ thể trong GDMN; chọn và thể hiện 2 tình huống vi phạm bằng đóng vai để nhóm khác xử lý tình huống.
- Dự kiến phương án giải quyết 2 tình huống vi phạm ở trên.
- Tài liệu: 

+ Bút viết, vở ghi.

+ Giáo trình: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXBCTQG, H.2009

+ Tài liệu tham khảo: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), NXBCTQG, H. 2006.


V. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Ổn định tổ chức (1p)

2. Tổ chức thực hành

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của SV

	Chia lớp thành 4 nhóm

1. Trò chơi ô chữ (10p)

Có 8 từ hàng ngang và từ khóa hàng dọc. Trả lời đúng câu hỏi hàng ngang được 10đ. Trả lời đúng câu hỏi hàng dọc được 50 điểm. Đội nào trả lời không đúng câu hỏi hàng dọc khi chưa giải mã hết câu hỏi hàng ngang sẽ bị mất quyền thi.

- Mỗi nhóm cử 1 đại diện lên tham gia

Hàng  ngang:

1. Đây là thành ngữ nói về sự liên hệ mật thiết giữa các sự vật hiện tượng trong đó sự thay đổi của sự vật hiện tượng này ảnh hưởng đến sự vật hiện tượng khác. (Rút dây động rừng) 

2. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, sự phát triển diễn ra theo con đường này (Xoáy ốc) 

3. Khi xã hội đã phát triển nhưng những tư tưởng lạc hậu này vẫn còn tồn tại  (Tàn dư) 

4. Là tính chất khẳng định  sự phát triển, mối liên hệ không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người (Khách quan) 

5. Là quan điểm khẳng định cơ sở của mối liên hệ do lực lượng siêu nhiên hoặc ý thức con người quyết định (duy tâm)

6. Câu chuyện trong chương trình GDMN thể hiện cách nhìn phiến diện về sự vật hiện tượng (Mỗi người một việc)

7. Cách đánh giá sự vật của các thầy bói trong câu chuyện “Thầy bói xem voi”

8. Đây là một phạm trù mà phát triển chỉ là một trường hợp đặc biệt của nó (vận động)

Hàng dọc: Quan điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giáo dục mầm non nói riêng, giáo dục nói chung

2. Trò chơi trả lời nhanh (5p)

Phổ biến luật chơi: Mỗi đội sẽ lần lượt cử từng thành viên của đội mình tham gia trả lời câu hỏi. Có 2 lượt thi. Mỗi lượt thi có 4 thành viên của 4 đội tham gia (mỗi đội 1 thành viên). Mỗi lượt thi gồm 3 câu hỏi dành cho cả 4 thí sinh.

- Trong mỗi lượt thi, GV mời 4 thành viên của 4 đội đi ra giữa sân khấu. Mỗi người chơi được phát 1 tấm bảng và bút viết. GV sẽ đọc câu hỏi và các thí sinh trả lời câu hỏi vào tấm bảng. Thời gian trả lời 1 câu hỏi là 15 giây. Đội nào trả lời nhanh nhất và chính xác sẽ được 15đ. Đội trả lời sau chính xác được 10đ. Trả lời sai không bị trừ điểm.

CÂU HỎI 

1. Lượt 1:

Câu 1. Câu tục ngữ:“Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” thể hiện quan điểm nào được rút ra từ hai nguyên lý cơ bản của phép BCDV?


Câu 2. Câu tục ngữ : “Gần lửa rát mặt”thể hiện nội dung nguyên lý nào của phép BCDV?
Câu 3. Có ý kiến cho rằng, trong các trường Mầm non, các giáo viên chỉ cần đảm bảo cho trẻ ăn đủ giấc, ngủ đủ giờ là tốt lắm rồi. Điều đó vi phạm quan điểm nào của phép BCDV?

2. Lượt 2:


Câu 1.“Chỉ thấy cây mà không thấy rừng”là biểu hiện của quan điểm gì?
Câu 2. Câu tục ngữ“Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”thể hiện nội dung quan điểm nào được rút ra từ 2 nguyên lý của phép BCDV?
Câu 3. Việc dạy trước chương trình Tiểu học cho trẻ Mầm non đã đi ngược lại với nội dung nguyên lý nào của phép BCDV?
3. Xử lý tình huống (30p)

- GV nêu lại nhiệm vụ đã giao cho các nhóm thực hiện ở nhà: chọn và thể hiện 2 tình huống vi phạm quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử - cụ thể trong GDMN bằng đóng vai để nhóm khác xử lý tình huống.
-  GV tổ chức cho các nhóm thể hiện, xử lý tình huống:

+  Chia cặp: Cặp 1:  Nhóm 1 – 2; Cặp 2: Nhóm 3 – 4

 Lượt 1: Các nhóm trong mỗi cặp lần lượt đưa ra tình huống để đội bạn xử lý và ngược lại. Sau đó lựa chọn nhóm xử lý tốt nhất ở mỗi cặp.

Lượt 2: Các nhóm được lựa chọn ở lượt 1 tiếp tục đưa ra tình huống và xử lý tình huống.

Cách đánh giá: Ban giám khảo bao gồm đại diện của các nhóm. Sau mỗi lượt chơi, ban giám khảo cho điểm.

-  Tổng kết, nhận xét, đánh giá.


	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Hiểu rõ luật chơi ô chữ.

- Vận dụng những kiến thức đã học về nguyên lý mối liên hệ phổ biến, sự phát triển để giải đáp ô chữ hàng ngang và hàng dọc.

- Hiểu rõ luật chơi

- Cử đại diện nhóm lên tham gia

- Vận dụng kiến thức đã học về mối liên hệ phổ biến, sự phát triển để đưa ra đáp án đúng

- Quan sát, lắng nghe, thực hiện 




Củng cố(2p): Nhắc lại ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, nguyên lý về sự phát triển.

Dặn dò (2p): Chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm về nhà tìm hiểu, xây dựng các tình huống  và lựạ chọn cách minh họa phù hợp về  mối quan hệ giữa cái chung -cái riêng, nguyên nhân – kết quả trong GDMN. Các nhóm còn lại đưa ra cách giải quyết.   
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Đơn vị công tác: Khoa Xã hội
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B. THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC

    Tên bài học: NAM CAO (1915 – 1951)

     Số tiết: 03
Đối tượng: Sinh viên lớp Cao đẳng Sư phạm Văn – Địa 
Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã được học bài Khái quát về trào lưu văn học hiện thực phê phán (1930 – 1945), thuộc học phần Văn học Việt Nam hiện đại 1.

C. GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình
[1]. Trần Đăng Suyền, Nguyễn Văn Long (Đồng chủ biên), Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại, tập 1, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

2. Tài liệu tham khảo

[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu Tập huấn “Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh, môn Ngữ văn, cấp trung học cơ sở”, Hà Nội, 2014. 

[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngữ văn 8, tập 1, NXB Giáo dục, 2012.

[4]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngữ văn 8, Sách Giáo viên, tập 1, NXB Giáo dục, 2003. 

[5]. Hà Minh Đức (sưu tầm và giới thiệu), Nam Cao toàn tập, Tập II, Nxb Văn học, Hà Nội, 1999. 

[6]. Hà Minh Đức (sưu tầm và giới thiệu), Nam Cao toàn tập, Tập III,  Nxb Văn học, Hà Nội, 1999. 

[7]. Lê Bá Hán, Trần Đình Sử - Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ biên), Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục 2004.

[8].Trần Đăng Suyền, Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao, NXB Khoa học Xã hội, 2004.

[9]. Đỗ Ngọc Thống, Chương trình Ngữ văn trong nhà trường phổ thông Việt Nam, NXB Giáo dục, 2011. (Chương bốn: Phát triển chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn Ngữ văn trong bối cảnh mới).

[10]. Phạm Thị Ngọc Trâm (chủ biên), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn trung học cơ sở, NXB Giáo dục, 2010.

D. ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

- Hình thức: nhận xét, cho điểm

- Nội dung: Đánh giá sinh viên theo các thành tố năng lực cần đạt của bài học.
E. NỘI DUNG BÀI HỌC

I. VỊ TRÍ CỦA NAM CAO TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN PHỔ THÔNG

1. Thống kê các tác phẩm của Nam Cao và bài học có liên quan trong chương trình Ngữ văn phổ thông 

1.1. Chương trình THCS:  Ngữ văn 8, tập một: Lão Hạc.

1.2. Chương trình THPT:

- Chương trình Cơ bản:  Ngữ văn 11, tập 1: Chí Phèo (phần một: Tác giả, phần 2: Tác phẩm). 

- Chương trình Nâng cao: Ngữ văn 11, tập 1:

+ Chí Phèo
+ Đời thừa
+ Nam Cao

2. Nhận xét

- Tác phẩm của Nam Cao được học ở cả hai cấp THCS và THPT.

- Ở cấp THPT: Là một trong năm nhà văn (Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nam Cao, Hồ Chí Minh, Tố Hữu) được học riêng phần Tác giả.

        * Nam Cao có vị trí quan trọng trong chương trình Ngữ văn phổ thông.

3. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Phân tích tác phẩm Lão Hạc;

- Hướng dẫn HS đọc – hiểu văn bản Lão Hạc.

II. TÁC GIA NAM CAO

1. Tiểu sử  và con người Nam Cao (1915 – 1951)

1.1. Tiểu sử

- Tên thật: Trần Hữu Tri

- Quê hương: làng Đại Hoàng, Tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lí Nhân, tỉnh Hà Nam, (nay là Nhân Hậu, Lí Nhân, Hà Nam). 

- Gia đình: nông dân nghèo, đông con.

- Bản thân:

+ Trước Cách mạng tháng Tám: Sự nghiệp lận đận, dang dở.

+ 1943: Gia nhập Văn hóa cứu quốc.

+ 1945: Tham gia cướp chính quyền ở phủ Lí Nhân, được bầu làm chủ tịch xã.

+ !947: Lên Việt Bắc tham gia công tác kháng chiến.

+ 1951: Hi sinh trên đường đi công tác.

1.2. Con người 

- Nam Cao là người có tinh thần nhân đạo sâu sắc: gắn bó với gia đình, quê hương; hiểu và yêu những người nông dân nghèo khổ. 

- Nam Cao có đời sống nội tâm không mấy khi bình lặng, yên ổn. 
2. Sự nghiệp sáng tác của Nam Cao

2.1. Quan điểm nghệ thuật

Thể hiện trong:

Giăng sáng (1943)
Đời thừa (1943)
Lão Hạc (1943)
Đôi mắt (1948)

- Quan điểm hiện thực: “Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than” (Giăng sáng). 

- Quan điểm nhân đạo: “Một tác phẩm thật giá trị… phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn, lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình… Nó làm cho người gần người hơn” (Đời thừa).

- Ý thức về vấn đề “đôi mắt” (Lão Hạc, Đôi mắt): Cách nhìn, quan điểm đối với con người và hiện thực cuộc sống.

- Đề cao sự sáng tạo của người nghệ sĩ: “Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có” (Đời thừa).

2.2. Sáng tác của Nam cao trước Cách mạng tháng Tám

2.2.1. Đề tài nông thôn, nông dân 

* Một số tác phẩm tiêu biểu:

- Lão Hạc

- Chí Phèo

- Một đám cưới

- Một bữa no

- Từ ngày mẹ chết

- Điếu văn

- Nghèo

- Dì Hảo

- Tư cách mõ

- Trẻ con không được ăn thịt chó

- Ở hiền…

2.2.1.1. Bức tranh nông thôn

- Không khí xơ xác, hoang vắng, nghèo đói đến rợn người

- Nhân vật ít khi nói to, thường chỉ thì thầm tâm sự với nhau về những chuyện buồn.

(Lão Hạc, Một đám cưới, Dì Hảo).

2.2.1.2. Hình ảnh người nông dân 

- Gia cảnh bần cùng, li tán, luôn vật vã vì miếng ăn và cái đói: Nghèo, Một bữa no, Lão Hạc, Một đám cưới...

- Người nông dân bị chà đạp cả thể xác và nhân phẩm (Chí Phèo - Chí Phèo, Lộ - Tư cách mõ, Lang Rận và mụ Lợi -  Lang Rận...).

- Vẻ đẹp tâm hồn, nhân phẩm cao quý:

+ Nhiều nhân vật vẫn giữ được nhân phẩm trước đói khát, bần cùng, tàn bạo (Dì Hảo trong Dì Hảo, Dần trong Một đám cưới, lão Hạc trong Lão Hạc...).

+ Những người nông dân nghèo giàu lòng thương yêu, đức hi sinh (Dần trong Một đám cưới, lão Hạc trong Lão Hạc...).

- Miêu tả hạng người nông dân bị bần cùng hóa, lưu manh hóa, Nam Cao vẫn thể hiện cái nhìn ưu ái, vừa xót thương, vừa trân trọng (biểu hiện qua nhân vật Chí Phèo).

2.2.2. Đề tài tiểu tư sản 

* Một số tác phẩm tiêu biểu:

- Sống mòn

- Đời thừa

- Găng sáng

* Nội dung cơ bản:

- Cuộc sống nghèo khó, tủi cực, vừa bi vừa hài: học sinh con nhà nghèo, công chức bất đắc chí, “giáo khổ trường tư, văn nghệ sĩ kiết xác, bất đắc chí.
- Những tấn bi kịch xót xa, đau đớn:

+ Kết cục thảm hại của những ảo tưởng, mong ước không chính đáng.

+ Bi kịch do mâu thuẫn giữa khát vọng sáng tạo và gánh nặng cơm áo.

+ Bi kịch sống mòn, chết mòn.

2.3. Một vài đặc điểm nghệ thuật trong tác phẩm của Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám

2.3.1. Nghệ thuật phân tích, miêu tả tâm lí nhân vật

- Ít miêu tả ngoại hình, chỉ tập trung khắc họa tâm lí nhân vật, luôn có những nhận xét tinh tế về tâm lí con người.

- Thế giới nhân vật có nhiều trạng thái tâm lí, đi sâu vào các diễn biến tâm lí phức tạp (Điền – Giăng sáng, Hộ - Đời thừa). 

- Từ việc miêu tả tâm lí mở ra bóng dáng thân phận con người, bộ mặt xã hội (Chí Phèo, Lão Hạc, Đời thừa, Giăng sáng...).

- Kết cấu: theo diễn biến tâm lí nhân vật.

- Lời kể chuyện thường xen độc thoại nội tâm, điểm nhìn trần thuật linh hoạt (đoạn mở đầu Chí Phèo, Lão Hạc).

2.3.2. Chất triết lí và chất trữ tình 

- Triết lí được đúc rút qua những điều bình thường của cuộc sống hàng ngày.

- Những đoạn văn trữ tình làm cho tác phẩm của Nam Cao thiết tha, xúc động lòng người, tạo nên sự hài hòa giữa chất triết lí và chất trữ tình.

(Sống mòn, Giăng sáng, Đời thừa, Chí Phèo, Lão Hạc).

III. THỰC HÀNH 

1. Phân tích tác phẩm Lão Hạc

1.1. Nhân vật lão Hạc

- Diễn biến tâm trạng xung quanh việc bán “cậu Vàng”;

-  Cái chết của lão Hạc; 

- Tâm hồn và nhân cách của lão Hạc.

1.2. Thái độ, tình cảm của nhân vật “tôi” đối với lão Hạc

- Thái độ của nhân vật “tôi” khi nghe lão Hạc kể chuyện;

- Những hành động, cách ứng xử của nhân vật “tôi” đối với lão Hạc;

- Những ý nghĩ của nhân vật “tôi” về tình cảnh, về hành động và nhân cách của lão Hạc

1.3. Nhận xét về nghệ thuật kể chuyện và miêu tả nhân vật

2. Định hướng soạn giáo án đọc – hiểu văn bản Lão Hạc

2.1. Định hướng hình thành và phát triển năng lực: 

- Năng lực giải quyết vấn đề;

- Năng lực sáng tạo;

- Năng lực hợp tác;

- Năng lực giao tiếp tiếng Việt;

- Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mĩ.

2.2. Mục tiêu

2.2.1 Kiến thức

- Trình bày được những nét vắn tắt về tiểu sử Nam Cao và kể tên một số tác phẩm tiêu biểu của nhà văn;

- Phân tích được tình cảnh khốn cùng, nhân cách cao quý, tâm hồn đáng trân trọng của người nông dân qua hình tượng nhân vật lão Hạc;

- Đánh giá được tấm lòng nhân đạo sâu sắc của nhà văn Nam Cao trước số phận đáng thương của người nông dân cùng khổ;

 - Đánh giá được tài năng nghệ thuật của nhà văn Nam Cao trong việc xây dựng tình huống truyện, miêu tả, kể chuyện, khắc họa hình tượng nhân vật.

2.2.2. Kĩ năng

- Đọc diễn cảm và tóm tắt một truyện ngắn viết theo khuynh hướng hiện thực.

- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích và cảm thụ tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.

2.2.3. Thái độ

- Chủ động, tích cực trong học tập

- Cảm thông trước số phận đáng thương của người nông dân cùng khổ trước Cách mạng tháng Tám và trân trọng nhân cách vị tha, cao thượng của họ.

2.3. Dự kiến xây dựng các hoạt động dạy – học

a. Hoạt động khởi động (Tích hợp với bài học trước: Tức nước vỡ bờ)
b. Hoạt động hình thành kiến thức mới

- Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm

- Đọc văn bản, tìm hiểu chú thích

- Tóm tắt văn bản

- Tìm hiểu văn bản

c. Hoạt động thực hành

- Kể tiếp câu chuyện: Con trai lão Hạc về làng hoặc kể lại câu chuyện bằng ngôi thứ ba.

- Tìm và kể một câu chuyện về  tình cảnh khốn cùng, nhân cách cao quý, tâm hồn đáng trân trọng của người nông dân trước cách mạng tháng Tám (ví dụ: Một đám cưới của Nam cao…).

d. Hoạt động ứng dụng

- Sau khi học tác phẩm Lão Hạc, em hãy viết một văn bản ngắn nêu cảm nhận của bản thân về tình thương yêu và đức hi sinh của ông bà hoặc cha mẹ (tích hợp kĩ năng sống).

- Liên hệ, so sánh cuộc sống của người nông dân xưa và nay (tích hợp lịch sử, giáo dục công dân).

e. Hoạt động trải nghiệm, sáng tạo

- Chuyển thể tác phẩm Lão Hạc thành kịch bản, tập diễn kịch trong giờ ngoại khóa.

G. RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI HỌC

- Về nội dung:

- Về phương pháp:

- Về phương tiện:

- Về thời gian:

- Về sinh viên:

	Tổ trưởng
	Giảng viên biên soạn


PHỤ LỤC

TỔNG QUAN VỀ HỌC PHẦN VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 1

     1. Số tín chỉ: 02

     2. Ngành đào tạo: Cao đẳng sư phạm Văn – Địa
3. Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2 (kì 3)

4. Điều kiện tiên quyết: SV đã học xong học phần Văn học trung đại Việt Nam.

5. Chuẩn năng lực của học phần

Sau khi học tập học phần, sinh viên phát triển được một số năng lực:

5.1. Năng lực nghiên cứu văn học sử:  Tập nghiên cứu những vấn đề khái quát về thời kì văn học, khuynh hướng và trào lưu văn học, tác gia văn học phục vụ cho việc giảng dạy văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 trong chương trình Ngữ văn THCS.

5.2. Năng lực tiếp nhận, cảm thụ thẩm mĩ và tạo lập văn bản: Đọc, phân tích và cảm thụ tác phẩm văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.

5.3. Năng lực lập kế hoạch dạy học môn Ngữ văn: 

- Phân tích vị trí của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 trong chương trình Ngữ văn cấp trung học cơ sở.

- Thiết kế được một số giáo án theo định hướng phát triển năng lực học sinh THCS.

- Bước đầu biết cách tổ chức các hoạt động dạy học văn bản văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 trong chương trình Ngữ văn THCS.

5.4. Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các trang thiết bị dạy học hiện đại: 

-  Ứng dụng công nghệ thông tin trong tra cứu tài liệu và thiết kế giáo án.

-  Sử dụng trang thiết bị dạy học hiện đại trong tổ chức hoạt động dạy học. 

5.5. Năng lực hợp tác:

- Chủ động đề xuất mục đích hợp tác trong quá trình học tập.

- Chủ động và tích cực hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh, thúc đẩy hoạt động chung; chia sẻ, khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm học tập.

5.6. Năng lực giao tiếp:

- Biết sử dựng hệ thống ngôn ngữ để diễn đạt ý tưởng của cá nhân một cách tự tin trong từng bối cảnh và với từng đối tượng giao tiếp.

- Thể hiện được thái độ biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

	TT
	Nội dung
	Thời gian (tiết)

	
	
	Lí thuyết
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	Tổng

	I
	Chủ đề I: Khái quát về văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
	3
	1
	4

	II
	Chủ đề II: Khuynh hướng văn học yêu nước và cách mạng từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945
	6
	8
	14

	III
	Chủ đề III: Trào lưu văn học lãng mạn
	5
	7
	12

	IV
	Chủ đề IV: Trào lưu văn học hiện thực phê phán (1930 – 1945)
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	14
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DẠY HỌC HỌC PHẦN VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 1 THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Chủ đề IV: Trào lưu văn học hiện thực phê phán (1930 – 1945)
GIÁO ÁN: NAM CAO (1915 – 1951)

(3 tiết)

Lớp dạy: Cao đẳng Sư phạm Văn – Địa K 36, Trường Cao đẳng Hải Dương

Người soạn: TS. Nguyễn Thị Thanh

A. MỤC TIỂU

1. Định hướng phát triển năng lực: Bài học góp phần hình thành ở sinh viên các năng lực:

- Năng lực nghiên cứu một tác gia văn học; 

- Năng lực tiếp nhận văn bản văn học;

-  Năng lực lập kế hoạch dạy học môn Ngữ văn: 

+ Nhận xét vị trí của Nam Cao trong chương trình Ngữ văn phổ thông

+ Xác định mục tiêu bài học và xây dựng các hoạt động hướng dẫn học sinh lớp 8 đọc – hiểu văn bản Lão Hạc;

- Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng thiết bị dạy học hiện đại;
- Năng lực hợp tác: chủ động hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập;

- Năng lực giao tiếp: chủ động, tự tin trong đàm thoại và thuyết trình về các nội dung học tập. 
2.  Kiến thức

- Trình bày được những nét chính về tiểu sử, con người Nam Cao;

- Phân tích được quan điểm nghệ thuật và phong cách nghệ thuật của Nam Cao;

- Phân tích được những đóng góp của Nam Cao trên hai đề tài sáng tác lớn: về nông thôn, nông dân và về tầng lớp tiểu tư sản nghèo;

- Xác định được mục tiêu và dự kiến các hoạt động hướng dẫn học sinh lớp 8 đọc – hiểu văn bản Lão Hạc.

3. Kĩ năng

- Thuyết trình và phân tích về một tác gia văn học; 

- Phân tích tác phẩm văn học;

- Thiết kế mục tiêu bài học và xây dựng các hoạt động hướng dẫn học sinh đọc – hiểu văn bản văn học.

4. Thái độ
- Tích cực, chủ động, tự tin, sáng tạo trong học tập;

- Trân trọng con người và sự nghiệp sáng tác của Nam Cao.

B. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề;

- Phương pháp đàm thoại;

- Phương pháp thuyết trình;

- Phương pháp thảo luận nhóm.

2. Kĩ thuật dạy học

- Kĩ thuật “Khăn trải bàn”;

- Kĩ thuật “Hỏi chuyên gia”;

- Kĩ thuật “Bản đồ tư duy”.

C. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Máy tính, máy chiếu, Media projector, phấn, bảng.
D. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Giáo án, đề cương bài giảng. 
- Giao nhiệm vụ học tập cho sinh viên.

2. Sinh viên
2.1. Đọc giáo trình (chương 13: Nam Cao), tài liệu tham khảo.

2.2. Xem phim Làng Vũ Đại ngày ấy.

2.3. Phân tích một số truyện ngắn của Nam Cao: Chí Phèo, Lão Hạc, Đời thừa, Giăng sáng, Đôi mắt. 

2.4. Tìm hiểu các tác phẩm của Nam Cao và những bài học có liên quan trong chương trình Ngữ văn phổ thông.

2.5. Nhiệm vụ học tập theo nhóm (khuyến khích hình thức trình bày sản phẩm sáng tạo, độc đáo): Sinh viên tự chọn nhóm học tập (5 nhóm):

- Nhóm 1: Tìm hiểu về tiểu sử và con người Nam Cao.

- Nhóm 2: Tìm hiểu quan điểm nghệ thuật của Nam Cao.

- Nhóm 3: Tìm hiểu đề tài nông thôn, nông dân trong sáng tác của Nam Cao.

- Nhóm 4: Tìm hiểu đề tài trí thức tiểu tư sản trong sáng tác của Nam Cao.

- Nhóm 5: Tìm hiểu đặc điểm nghệ thuật trong sáng tác của Nam Cao.

2.6. Chuẩn bị soạn giáo án văn bản Lão Hạc:

* Sinh viên trả lời câu hỏi và thực hiện các nhiệm vụ sau (Ghi kết quả học tập vào giấy A4):

- Việc đọc – hiểu văn bản Lão Hạc góp phần hình thành và phát triển những năng lực nào của học sinh lớp 8? 

- Từ định hướng hình thành và phát triển năng lực trên, hãy xác định mục tiêu bài học (kiến thức, kĩ năng, thái độ).

-  Dự kiến hình thức tổ chức các hoạt động dạy học đọc – hiểu văn bản  Lão Hạc theo định hướng hình thành và phát triển năng lực học sinh THCS. 

2.7. Dụng cụ học tập: bút viết, vở ghi, phiếu học tập (giấy A2, A4), bút dạ.

E. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP                     

TIẾT 1
1. Bài mới

* Giới thiệu bài mới (3 phút): 
- Nội dung: Tác gia Nam Cao.

- Phương pháp trực quan kết hợp với thuyết trình: Cho sinh viên xem một đoạn trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy, dẫn dắt vào bài mới.

	Thành tố năng lực
	Thành tố nội dung
	Hoạt động
	Phương pháp,

Kĩ thuật
	Đánh 

giá

	
	
	Hoạt động của

giáo viên
	Hoạt động của

sinh viên
	
	

	- Đánh giá vị trí của Nam Cao trong chương trình Ngữ văn phổ thông.

- Phát hiện vấn đề trong quá trình học tập.

- Đàm thoại trong giao tiếp.
	I. VỊ TRÍ CỦA NAM CAO TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN PHỔ THÔNG (15 phút)

1. Thống kê các tác phẩm của Nam Cao và bài học có liên quan trong chương trình Ngữ văn phổ thông 

2. Nhận xét

Nam Cao có vị trí quan trọng trong chương trình Ngữ văn phổ thông.

3. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Phân tích tác phẩm Lão Hạc;

- Hướng dẫn HS đọc – hiểu văn bản Lão Hạc.

* Để phân tích tác phẩm Lão Hạc, SV cần tìm hiểu chung về tác gia Nam Cao.
	- Anh/chị hãy kể tên các tác phẩm của Nam Cao và bài học về Nam Cao trong chương trình Ngữ văn THCS và THPT.

-  Anh/chị hãy đánh giá vị trí của Nam Cao trong chương trình  Ngữ văn THCS và THPT.

? Để hướng dẫn HS lớp 8 đọc – hiểu văn bản Lão Hạc, người GV cần làm những công việc gì?
(Dẫn vào nội dung II)
	- Kể tên các tác phẩm của Nam Cao và bài học về Nam Cao 

- Nhận xét

* SV trả lời, nhận ra tình huống có vấn đề: Cần tìm hiểu về tác gia Nam Cao.


	PP: Đàm thoại

PP: Đàm thoại

PP: Nêu vấn đề
	* Nội dung:

- Năng lực phân tích vị trí của một nhà văn trong chương trình Ngữ văn phổ thông.

- Năng lực phát hiện vấn đề.

- Mức độ chủ động tự tin trong giao tiếp. 

* Phương pháp: GV nhận xét



	- Tập nghiên cứu một tác gia văn học (Nam Cao);

- Thưởng thức tác phẩm văn học;

-  Ứng dụng công nghệ thông tin;

-  Hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập;

- Đàm thoại và thuyết trình.


	II. TÁC GIA NAM CAO

1. Tiểu sử  và con người Nam Cao (1915 – 1951)

(15 phút)

1.1. Tiểu sử

- Quê hương

- Gia đình: 

- Bản thân:

1.2. Con người 


	* Nhắc lại nhiệm vụ học tập ở nhà của 5 nhóm

- Hãy trình bày những nét chính về tiểu sử, con người Nam Cao.

- Yêu cầu nhóm 1 trình bày.

- GV nhận xét, bổ sung.
	Các nhóm cử đại diện báo cáo kết quả đã chuẩn bị.

- Đại diện nhóm 1 trình bày.

- Các nhóm khác lắng nghe và nêu câu hỏi.

- Các thành viên của nhóm 1 trả lời câu hỏi (nếu có).
	PP: Thuyết trình,  đàm thoại.

KT: “Hỏi chuyên gia”.
	* Nội dung:
- Kết quả tìm hiểu về: tiểu sử, con người; quan điểm nghệ thuật của Nam Cao, 

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ.

- Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình học tập.

- Mức độ chủ động, tích cực  hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập

- Mức độ chủ động, tự tin trong đàm thoại và thuyết trình

* Phương pháp: Nhận xét, so sánh kết quả chuẩn bị và trình bày của các nhóm

	
	2. Sự nghiệp sáng tác của Nam Cao

2.1. Quan điểm nghệ thuật

(17 phút)

Thể hiện trong:

Giăng sáng (1943)
Đời thừa (1943)
Lão Hạc (1943)
Đôi mắt (1948)

- Quan điểm hiện thực

- Quan điểm nhân đạo

- Ý thức về vấn đề “đôi mắt” 

- Đề cao sự sáng tạo của người nghệ sĩ.
	? Quan điểm nghệ thuật của Nam Cao được thể hiện qua những tác phẩm nào?

? Trong các tác phẩm ấy, Nam Cao thể hiện quan điểm nghệ thuật như thế nào?

- Yêu cầu nhóm 2 trình bày.

- GV nhận xét, bổ sung.
	- SV trả lời

- Đại diện nhóm 2 trình bày.

- Các nhóm khác lắng nghe và nêu câu hỏi.

- Các thành viên của nhóm 2 trả lời câu hỏi (nếu có).
	PP: Đàm thoại

PP: Thuyết trình, đàm thoại.

KT: “Hỏi chuyên gia”.
	

	TIẾT 2

	- Tập nghiên cứu một tác gia văn học (Nam Cao);

- Thưởng thức tác phẩm văn học;

-  Ứng dụng công nghệ thông tin;

-  Hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập;

- Đàm thoại và thuyết trình.


	2.2. Sáng tác của Nam cao trước Cách mạng tháng Tám

2.2.1. Đề tài nông thôn, nông dân 

(15 phút)

* Một số tác phẩm tiêu biểu

2.2.1.1. Bức tranh nông thôn

2.2.1.2. Hình ảnh người nông dân 


	? Sáng tác của Nam Cao trước CM tháng Tám viết về những đề tài nào?

- Hãy kể tên những tác phẩm tiêu biểu của Nam Cao về đề tài nông thôn, nông dân.

? Hình ảnh nông thôn và người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám hiện lên như thế nào trong các tác phẩm của Nam Cao?

- Yêu cầu nhóm 3 trình bày.

- GV nhận xét, bổ sung.
	- SV trả lời.

- SV trả lời.

- Đại diện nhóm 3 trình bày.

- Các nhóm khác lắng nghe và nêu câu hỏi.

- Các thành viên của nhóm 3 trả lời câu hỏi (nếu có).


	PP: Đàm thoại.

PP: Thuyết trình, đàm thoại.

KT: “Hỏi chuyên gia”.
	* Nội dung:
- Kết quả tìm hiểu về: sự nghiệp sáng tác và phong cách nghệ thuật của Nam Cao, 

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ.

- Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình học tập.

- Mức độ chủ động, tích cực  hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập

- Mức độ chủ động, tự tin trong đàm thoại và thuyết trình

* Phương pháp: Nhận xét, so sánh kết quả chuẩn bị và trình bày của các nhóm

	
	2.2.2. Đề tài tiểu tư sản 

(10 phút)

* Một số tác phẩm tiêu biểu:

* Hình ảnh người trí thức

	- Anh/chị hãy kể tên các tác phẩm tiêu biểu về đề tài tiểu tư sản của Nam Cao.

? Hình ảnh người trí thức ttrong sáng tác của Nam Cao hiện lên như thế nào?

- GV nhận xét bổ sung.
	- SV kể tên các tác phẩm tiêu biểu.

- Đại diện nhóm 4 báo cáo.


	PP: Đàm thoại.

PP: Thuyết trình.
	

	
	2.3. Một vài đặc điểm nghệ thuật trong tác phẩm của Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám

(15 phút)

2.3.1. Nghệ thuật phân tích, miêu tả tâm lí nhân vật

2.3.2. Chất triết lí và chất trữ tình 


	- Đặc điểm nghệ thuật nổi bật nhất  trong sáng tác của Nam Cao là gì?

- Hãy phân tích những nét đặc sắc trong nghệ thuật phân tích, miêu tả tâm lí nhân vật của Nam Cao.
- GV nhận xét bổ sung.

- Hãy phân tính chất triết lí và chất trữ tình trong tác phẩm của Nam Cao.

- GV nhận xét bổ sung.


	- SV trả lời.

- SV trả lời.

- Đại diện nhóm 5 nhận xét, trao đổi.

- SV trả lời

- Đại diện nhóm 5 nhận xét, trao đổi.


	PP: Đàm thoại.

PP: Đàm thoại


	

	
	3. Kết luận

(10 phút)

- Nam Cao là nhà văn đại diện tiêu biểu nhất của trào lưu hiện thực phê phán trong giai đoạn phát triển cuối cùng (1940 – 1945).
	- GV yêu cầu SV thảo luận nhóm:

+ Chia lớp thành 4 nhóm

+ Thảo luận, ghi kết luận về Nam Cao vào các góc của giấy A2 dưới hình thức “bản đồ tư duy”.

- GV gọi SV trình bày

- GV nhận xét bổ sung, chiếu phần kết luận.


	* Thảo luận: 5 phút

- SV viết kết luận về tác gia Nam Cao vào giấy A2, dưới hình thức “bản đồ tư duy”.

- Treo bản kết luận để các bạn đọc và nhận xét.
	PP: Thảo luận nhóm

KT: 

- “Khăn trải bàn;

- “Bản đồ tư duy”.
	

	TIẾT 3

	- Phân tích tác phẩm tự sự;

- Xác định mục tiêu bài học và xây dựng các hoạt động hướng dẫn học sinh lớp 8 đọc – hiểu văn bản tự sự;

-  Ứng dụng công nghệ thông tin;

-  Hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập;

- Đàm thoại trong giao tiếp


	III. THỰC HÀNH 

(44 phút)

1. Phân tích tác phẩm Lão Hạc

1.1. Nhân vật lão Hạc

1.2. Thái độ, tình cảm của nhân vật “tôi” đối với lão Hạc

1.3. Nhận xét về nghệ thuật kể chuyện và miêu tả nhân vật 
	- Anh/chị hãy nêu hướng phân tích tác phẩm Lão Hạc.

- GV nhận xét bổ sung.

- Anh/chị hãy trình bày bài phân tích tác phẩm Lão Hạc đã chuẩn bị ở nhà.

- GV nhận xét, cho điểm.
	- 1 SV trả lời.

- 2 SV nhận xét.

- 1 SV trình bày.

- 2 SV nhận xét.
	Đàm thoại
	* Nội dung:

- Năng lực phân tích tác phẩm văn học 

- Năng lực xác định mục tiêu bài học và xây dựng các hoạt động hướng dẫn học sinh đọc – hiểu văn bản tự sự;

- Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình học tập.

- Mức độ chủ động, tích cực  hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập

- Mức độ chủ động, tự tin trong đàm thoại.

* Phương pháp:

- Nhận xét

- Cho điểm
	

	
	2. Định hướng soạn giáo án đọc – hiểu văn bản Lão Hạc

2.1. Định hướng hình thành và phát triển năng lực: 

- Năng lực giải quyết vấn đề;

- Năng lực sáng tạo;

- Năng lực hợp tác;

- Năng lực giao tiếp tiếng Việt;

- Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mĩ.

2.2. Mục tiêu

2.2.1 Kiến thức

2.2.2. Kĩ năng

2.2.3. Thái độ

2.3. Dự kiến xây dựng các hoạt động dạy – học

a. Hoạt động khởi động (Tích hợp với bài học trước)
b. Hoạt động hình thành kiến thức mới

- Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm

- Đọc văn bản, tìm hiểu chú thích

- Tóm tắt văn bản

- Tìm hiểu văn bản

c. Hoạt động thực hành

- Kể tiếp câu chuyện hoặc kể lại câu chuyện bằng ngôi thứ ba.

- Kể một câu chuyện về  tình cảnh khốn cùng, nhân cách đáng trân trọng của người nông dân trước cách mạng tháng Tám 

d. Hoạt động ứng dụng

- Tích hợp kĩ năng sống.

- Tích hợp lịch sử, giáo dục công dân.

e. Hoạt động trải nghiệm, sáng tạo

- Chuyển thể tác phẩm thành kịch bản, tập diễn kịch trong giờ ngoại khóa.
	- GV nhắc lại nhiệm vụ đã giao cho SV chuẩn bị:

1. Việc đọc – hiểu văn bản Lão Hạc góp phần hình thành và phát triển những năng lực gì của học sinh lớp 8? 

- GV nhận xét bổ sung.

2. Từ định hướng hình thành và phát triển năng lực như trên, hãy xác định mục tiêu bài học (kiến thức, kĩ năng, thái độ).

- GV nhận xét bổ sung.

3. Dự kiến xây dựng các hoạt động dạy học đọc – hiểu văn bản Lão Hạc
- GV lựa chọn kết quả chuẩn bị ở nhà của 1 SV 
- GV nhận xét, bổ sung.


	- SV chiếu kết quả chuẩn bị ở nhà (phiếu học tập viết trên giấy A4).

- Các bạn khác trao đổi, lựa chọn.

- SV chiếu kết quả chuẩn bị ở nhà (phiếu học tập viết trên giấy A4).

- Các bạn khác nhận xét, trao đổi.

- SV chiếu kết quả chuẩn bị ở nhà (phiếu học tập viết vào giấy A4).

- Các SV khác trao đổi, nhận xét.


	PP: Đàm thoại

PP: Nêu vấn đề,

đàm thoại
	
	


2. Củng cố (3 phút)

- GV nêu câu hỏi: Bài học về tác gia Nam Cao đã góp phần giúp anh/chị phát triển những năng lực gì của người giáo viên Ngữ văn THCS tương lai?
- SV trả lời.

- GV nhận xét (dựa vào mục tiêu bài học).

3. Giao bài tập về nhà và hướng dẫn sinh viên tự học: (3 phút)

- Soạn giáo án văn bản Lão Hạc theo định hướng hình thành và phát triển năng lực học sinh THCS, tập dạy theo nhóm.

- Đánh giá vai trò của Nam Cao trong tiến trình văn xuôi hiện đại Việt Nam.

- Chuẩn bị: 

+ Ôn tập chủ đề IV: Trào lưu văn học hiện thực phê phán (1930 – 1945) và chuẩn bị kiểm tra.

+ Làm đề cương ôn tập học phần (hình thức “Bản đồ tư duy”) và chuẩn bị thi kết thúc học phần.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	


ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

BIỂU DIỄN SỐ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ

I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

Họ và tên: Vũ Quốc Tuấn
Học vị: Thạc sĩ
Đơn vị công tác: Khoa Điện-Cơ-Tin, Trường Cao đẳng Hải Dương
Điện thoại: 0989 321 621





Email: vqtuanhd@gmail.com
II. THÔNG TIN VỀ BÀI GIẢNG

Tên học phần: Xác suất thống kê
Tên bài giảng: Biểu diễn số liệu bằng biểu đồ
Số tiết: 03
Nội dung chính: biểu diễn số liệu bằng biểu đồ điểm và biểu đồ tần số
Đối tượng: sinh viên ngành sư phạm Toán trình độ cao đẳng
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IV. ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ trước khi học bài, các hoạt động trên lớp và mức độ hoàn thành bài tập về nhà.

V. CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN

- Đề cương, giáo án, bài giảng, phiếu học tập.

- Máy tính, máy chiếu, cân điện tử ...

VI. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN TRƯỚC KHI HỌC BÀI

Nhiệm vụ 1. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập.

Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu Chương III, SGK Toán 7, Tập 2, NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM, 2013 và thực hiện các yêu cầu bên dưới.
Khi điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây, người điều tra lập bảng dưới đây (bảng 1):

	Stt

	Lớp

	Số cây trồng được


	1

	6A

	35


	2

	6B

	30


	3

	6C

	28


	4

	7A

	35


	5

	7B

	28


	6

	7C

	30


	7

	8A

	35


	8

	8B

	50


	9

	8C

	35


	10

	9A

	35


	11

	9B

	35


	12

	9C

	30



	Bảng 1
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a) Dấu hiệu mà người điều tra quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị?

b) Đơn vị điều tra ở đây là gì?

c) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó?

d) Hãy lập bảng "tần số".

e) Từ bảng "tần số" đã lập được, hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng.

f) Từ biểu đồ đoạn thẳng đã lập được, hãy rút ra một số nhận xét.


Nhiệm vụ 3. The following list shows the time taken (in hours) by each of 30 students to finish their homework on a certain day.

	2.5
	1.3
	2.6
	2.4
	1.8
	3.7
	0.8
	2.6
	1.2
	3.2

	3.3
	1.7
	2.0
	3.8
	2.9
	1.1
	2.1
	1.0
	2.4
	2.8

	0.7
	1.4
	0.9
	2.5
	2.1
	1.8
	1.3
	3.9
	2.8
	3.0


a) Construct a frequency table for the data.

b) Find the percentage of students who took more than 3 hours to finish their homework.

(Discovering Mathematics 1B, Chow Wai Keung, Star Publishing Pte Ltd, 2013)

Nhiệm vụ 4. Trực tiếp xuống một trường THCS (đã kiến tập hoặc thực tập, sinh viên đi theo nhóm).

a) Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho cuộc điều tra về sách tham khảo môn Toán (tên sách, tên tác giả, số lượng) của tất cả các học sinh khối 6 trong trường.

b) Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho cuộc điều tra về số học sinh nghỉ học trong một ngày của mỗi lớp trong trường.

c) Tìm hiểu hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh.

VII. NỘI DUNG BÀI GIẢNG

1. Biểu đồ điểm

Chúng ta đã học cách tổ chức số liệu trong các bảng tần số. Trong phần này, chúng ta sẽ học cách biểu diễn (trình bày) một tập số liệu nhỏ bằng biểu đồ điểm. 

Bài toán 1. Tổng điểm 3 bài kiểm tra môn Toán (học kì 2) của một nhóm học sinh lớp 8B, trường THCS Bình Minh được cho như sau:

	24
	25
	22
	25
	26
	25
	26

	25
	23
	18
	22
	24
	23
	24


Bảng 1

(a). Biểu diễn số liệu đã cho bằng một biểu đồ điểm.

(b). Mô tả tóm tắt phân bố của số liệu:

(i)     phạm vi biến thiên của dữ liệu?

(ii)    số liệu tập trung quanh các giá trị nào?

(iii)   có tồn tại các giá trị (dữ liệu) ngoại lai hay không?

Giải:

(a). Do số liệu có phạm vi từ 18 đến 26 nên biểu đồ điểm được xây dựng như sau:

- Vẽ một trục số nằm ngang chứa phạm vi của các giá trị số liệu.

- Đọc từng giá trị số liệu, vẽ điểm tương ứng phía bên trên giá trị của nó (như hình bên dưới).

[image: image2.emf]Tong_diem
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(b). Từ biểu đồ điểm, ta có nhận xét sau:

(i)     số liệu biến thiên từ 18 đến 26.

(ii)    số liệu tập trung quanh giá trị 25.

(iii)   giá trị nhỏ nhất là 18, lệch đáng kể so với các giá trị khác. Đây là một giá trị ngoại lai.

Ghi chú: Giá trị ngoại lai được dùng để mô tả một điểm số liệu cách xa (lệch) một cách đáng kể (bất thường) so với trung tâm quan sát.

Bài toán 2. Bảng dưới đây thể hiện số tiền trợ cấp hàng ngày (đơn vị $) của một nhóm sinh viên cao đẳng.

	10
	15
	16
	14
	10
	8

	14
	20
	10
	9
	15
	6


Bảng 2

(a). Biểu diễn số liệu đã cho bằng một biểu đồ điểm.

(b). Mô tả vắn tắt phân bố của số liệu.

Kết luận:

Để xây dựng một biểu đồ điểm, ta thực hiện theo các bước sau:

- Vẽ một trục số nằm ngang chứa phạm vi của các giá trị số liệu.

- Đọc từng giá trị số liệu, vẽ điểm tương ứng phía bên trên giá trị của nó.

Hoạt động 1

Mục tiêu: Xây dựng và giải thích biểu đồ điểm.
Câu hỏi: 
1. Biểu đồ điểm dưới đây biểu thị điểm thi môn Tin học của các sinh viên trong đội A. Điểm tối đa của bài thi là 20.
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(a). Có bao nhiêu sinh viên trong đội A?

(b). Điểm cao nhất và điểm thấp nhất là bao nhiêu?

(c). Số liệu điểm tập trung quanh các giá trị nào?

(d). Em có nhận xét gì về phân bố của số liệu?

2. Biểu đồ điểm dưới đây biểu thị điểm thi môn Tin học của các sinh viên trong đội B (cùng bài thi với đội A).
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(a). Có bao nhiêu sinh viên trong đội B?

(b). Mô tả tóm tắt phân bố của số liệu.

(c). So sánh các biểu đồ điểm của đội A và đội B. Từ đó rút ra kết luận.

Kết luận: 

- Biểu đồ điểm cho biết phân bố của số liệu trên một trục số nằm ngang.

- Số liệu hoặc phân tán hoặc tập trung quanh một số giá trị nào đó.

- Biểu đồ điểm giúp biểu diễn số liệu trực quan. Từ biểu đồ điểm, ta có thể rút ra được các kết luận và tạo các quyết định.

Bài toán 3. Nhiệt độ cao nhất trong ngày (tính theo oC) ở một tỉnh từ mùng 2 đến 15 tháng 01 năm 2015 và từ mùng 2 đến 15 tháng 03 năm 2015 được cho trong các biểu đồ điểm dưới đây.
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(Nhiệt độ cao nhất từ 2-15 tháng 01 năm 2015)
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(Nhiệt độ cao nhất từ 2-15 tháng 03 năm 2015)

(a). Mô tả tóm tắt từng phân bố nhiệt độ (cao nhất) trong ngày.

(b). Phân tích và so sánh hai phân bố số liệu. Từ đó rút ra các kết luận.

Giải:

(a). Phân bố nhiệt độ trong tháng 01 khá đều, từ 28 oC đến 33 oC. Nhiệt độ tập trung quanh giá trị 29 oC, 30 oC và 32 oC. Phân bố nhiệt độ trong tháng 03 biến thiên từ 28 oC đến 30 oC, giá trị ngoại lai là 28 oC. Nhiệt độ tập trung quanh giá trị 34 oC.

(b). Ta thấy nhiệt độ trong tháng 01 thấp hơn và thay đổi trong phạm vi nhỏ hơn so với tháng 03. Không có giá trị (nhiệt độ) ngoại lai. Ta có thể kết luận rằng đầu tháng 01 là khoảng thời gian có thời tiết mát mẻ.

Nhiệt độ trong tháng 03 cao hơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 32 oC đến 36 oC (trừ một ngày có nhiệt độ cao nhất là 28 oC). Ta có thể kết luận rằng đầu tháng 03 là khoảng thời gian có thời tiết nóng.

Bài toán 4. Tổng điểm 3 bài kiểm tra môn Toán (học kì 2) của một nhóm học sinh lớp 8A, trường THCS Nguyễn Tất Thành được thể hiện trong biểu đồ điểm dưới đây (cùng đề kiểm tra với nhóm học sinh trong Bài toán 1):
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(a). Mô tả tóm tắt phân bố của số liệu.

(b). So sánh với biểu đồ điểm của Bài toán 1 và rút ra kết luận.

2. Biểu đồ tần số

Bài toán 5. Bảng dưới đây ghi lại chiều cao của 50 sinh viên nữ.

	Chiều cao (cm)
	Tần số

	150 < x ( 155
	7

	155 < x ( 160
	12

	160 < x ( 165
	18

	165 < x ( 170
	10

	170 < x ( 175
	3


Bảng 3

(a). Biểu diễn số liệu bằng một biểu đồ tần số.

(b). Nhận xét về phân bố chiều cao của các sinh viên nữ.

Giải: 
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(a). Biểu đồ tần số được xây dựng như ở trên.

(b). Từ biểu đồ ta thấy chiều cao của phần lớn các sinh viên nữ trong khoảng từ 155 cm đến 170 cm. Số lượng sinh viên trong lớp thấp nhất nhiều hơn trong lớp cao nhất.

Bài toán 6. Cho số liệu thống kê ghi trong bảng sau:

Bảng thời gian phải hoàn thành một hoạt động cá nhân của 50 sinh viên

	Thời gian (phút)
	Tần số

	30 < t ( 40
	4

	40 < t ( 50
	9

	50 < t ( 60
	17

	60 < t ( 70
	12

	70 < t ( 80
	8


Bảng 4

(a). Biểu diễn số liệu bằng biểu đồ tần số.

(b). Mô tả tóm tắt về phân bố của số liệu.

Kết luận:

- Sử dụng biểu đồ tần số để biểu diễn số liệu có phân lớp.

- Một biểu đồ tần số có trục ngang biểu thị giá trị số liệu, trục dọc biểu thị tần số và các hình chữ nhật. Diện tích của mỗi hình chữ nhật cân đối với tần số của lớp số liệu tương ứng. Chiều rộng của hình chữ nhật bằng độ rộng của lớp số liệu.

Hoạt động 2
Mục tiêu: Xây dựng và giải thích biểu đồ tần số.
Nhiệm vụ: 
1. Thu thập số liệu về trọng lượng của tất cả các sinh viên trong lớp học.

2. Ghi lại số liệu vào bảng tần số (bảng 5).

3.  (a). Biểu diễn số liệu của bảng 5 bằng biểu đồ tần số. 

     (b). Nêu nhận xét về phân bố của số liệu.

4.  (a). Lập lại bảng tần số với các lớp dữ liệu bằng nhau: "35 < x ( 45", 45 < x ( 55",...

     (b). Xây dựng biểu đồ tần số biểu diễn số liệu đối với bảng tần số vừa lập.

(c). Nêu nhận xét về phân bố của số liệu.

5. Từ 2 biểu đồ tần số đã lập được, có thể tìm được số sinh viên có trọng lượng lớn hơn 65 kg và nhỏ hơn hoặc bằng 70 kg hay không? Tại sao?

	Trọng lượng (kg)
	Tần số

	35 < x ( 40
	

	40 < x ( 45
	

	45 < x ( 50
	

	50 < x ( 55
	

	55 < x ( 60
	

	60 < x ( 65
	

	65 < x ( 70
	

	70 < x ( 75
	


Bảng 5

Bài toán 7. Hai biểu đồ tần số dưới đây cho biết phân bố thời gian (tính theo phút) cần thiết để hoàn thành cùng một bài kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 7A và 40 học sinh lớp 7C.
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(a). Tìm số học sinh của mỗi lớp có thời gian hoàn thành trên 40 phút.

(b). Mô tả tóm tắt phân bố thời gian hoàn thành của mỗi lớp.

(c). So sánh 2 phân bố. Từ đó rút ra kết luận gì?

Giải:

(a). Số sinh viên có thời gian hoàn thành trên 40 phút của lớp 7A là 12 + 18 = 30 và của lớp 7C là 8 + 4 = 12.

(b). Phân bố thời gian hoàn thành của lớp 7A không đều, 75% (30 trên tổng số 40 học sinh) số sinh viên có thời gian hoàn thành trên 40 phút. Khoảng thời gian 50-60 phút có tần số cao nhất. Điều này cho thấy đa số học sinh mất từ 50 đến 60 phút để hoàn thành đề kiểm tra.

Phân bố thời gian hoàn thành của lớp 7C cũng không đều, đa số học sinh hoàn thành trong thời gian 30-40 phút. Chỉ có 30% (12 trên tổng số 40 học sinh) cần trên 40 phút.

(c). Các phân bố thời gian hoàn thành cho thấy phần đông số học sinh của lớp 7A và chỉ một số ít học sinh của lớp 7C cần trên 40 phút để hoàn thành bài kiểm tra. Điều này chứng tỏ khả năng hoàn của lớp 7C tốt hơn lớp 7A.

Bài toán 8. Cho biểu đồ tần số biểu thị chiều cao của 50 sinh viên nam:

(a). Quan sát biểu đồ và mô tả tóm tắt phân bố chiều cao của các sinh viên nam.

(b). So sánh với phân bố chiều cao của 50 sinh viên nữ (trong Bài toán 5). Từ đó rút ra kết luận gì?
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Hoạt động 3

Mục tiêu: Xây dựng biểu đồ tần số có độ rộng các lớp dữ liệu không bằng nhau.

Cho bảng số liệu ghi lại điểm kiểm tra môn tiếng Anh của 40 sinh viên. Điểm tối đa là 100.

	Điểm
	Tần số

	20 < s ( 30
	6

	30 < s ( 40
	10

	40 < s ( 50
	13

	50 < s ( 60
	5

	60 < s ( 70
	0

	70 < s ( 80
	4

	80 < s ( 90
	0

	90 < s ( 100
	2


Bảng 6

Bảng số liệu trên được biểu diễn trên biểu đồ tần số A như sau:
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Biểu đồ tần số A

(a). Sau khi quan sát biểu đồ tần số A, bạn Mai thấy có 2 khoảng trống ứng với các lớp dữ liệu "60-70" và "80-90". Bạn Mai đã gộp 4 lớp dữ liệu cuối thành 1 lớp và vẽ lại biểu đồ tần số, kết quả được biểu đồ tần số B như sau:
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Biểu đồ tần số B

(i)    Quan sát biểu đồ tần số B, hãy cho biết tần số của lớp "60 < s ( 100".

(ii)   Biểu đồ tần số của bạn Mai có phản ảnh đúng với dữ liệu đã cho trong bảng ban đầu không?

Kết luận:

- Khi độ rộng của các lớp dữ liệu bằng nhau, ta dễ dàng xây dựng được biểu đồ tần số vì độ cao của mỗi hình chữ nhật tương ứng với tần số của lớp dữ liệu.

- Tuy nhiên, khi các giá trị dữ liệu phân tán trong phạm vi rộng hơn, thì diện tích của hình chữ nhật phải phản ảnh được tần số của lớp dữ liệu tương ứng một cách phù hợp.

- Khi các lớp dữ liệu có độ rộng khác nhau thì độ cao của hình chữ nhật được tính theo công thức

H = tần số / độ rộng lớp
Tỉ số tần số / độ rộng lớp được gọi là mật độ tần số.

(b). Do đó, bạn Nam đã lập bảng dưới đây (bảng 7) để tính mật độ tần số.

	Điểm
	Tần số
	Độ rộng lớp
	Mật độ tần số

	20 < s ( 30
	6
	10
	0.6

	30 < s ( 40
	10
	10
	1.0

	40 < s ( 50
	13
	10
	x

	50 < s ( 60
	5
	10
	y

	60 < s ( 100
	6
	40
	0.15


Bảng 7

(i)   Tìm các giá trị x, y trong bảng trên.

(ii)  Sử dụng bảng trên, vẽ biểu đồ tần số C. Biểu đồ tần số C là một ví dụ minh họa biểu đồ tần số có độ rộng các lớp dữ liệu không bằng nhau.

Ghi chú: Có thể vẽ biểu đồ tần số với các hình chữ nhật rời nhau hoặc sát nhau để dễ nhận xét và so sánh. Ví dụ biểu đồ tần số C được vẽ như dưới đây.


[image: image14]
Biểu đồ tần số C

Hoạt động 4
Mục tiêu: Thảo luận về ưu điểm và nhược điểm của biểu đồ điểm và biểu đồ tần số.

Bảng số liệu sau cho biết thể tích (cm3) của 24 loại chén dùng để uống trà.
	183
	184
	188
	189
	197
	204

	192
	195
	195
	195
	204
	217

	200
	200
	201
	203
	215
	204

	210
	211
	211
	215
	215
	206


Bảng 8

Câu hỏi:

1. Có thể dùng biểu đồ điểm và biểu đồ tần số để biểu diễn bảng số liệu được không? Tại sao?

2. Biểu đồ nào biểu diễn số liệu tốt hơn? Tại sao?

3. Giả sử bảng số liệu cho biết thể tích của 100 loại chén dùng để uống trà. Em sẽ sử dụng biểu đồ điểm hay biểu đồ tần số để biểu diễn số liệu? Vì sao?

4. Thảo luận về ưu điểm và nhược điểm của biểu đồ điểm và biểu đồ tần số.
Kết luận:

VIII. BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1. Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 35 học sinh được ghi trong bảng sau (bảng 1):

	3
	10
	7
	8
	10
	9
	6

	4
	8
	7
	8
	10
	9
	5

	8
	8
	6
	6
	8
	8
	8

	7
	6
	10
	5
	8
	7
	8

	8
	4
	10
	5
	4
	7
	9


Bảng 1

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Lập bảng "tần số".

(Theo SGK Toán 7, Tập 2, trang 12, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013)
c) Vẽ biểu đồ điểm và mô tả tóm tắt phân bố của số liệu.

Bài 2. Kết quả điều tra về số con của 30 gia đình thuộc một thôn được cho trong bảng sau (bảng 2):

	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	1
	0
	2

	2
	4
	2
	3
	2
	1
	3
	2
	2
	2

	2
	4
	1
	0
	3
	2
	2
	2
	3
	1


Bảng 2

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Từ đó lập bảng "tần số".

(Theo SGK Toán 7, Tập 2, trang 11, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013)
b) Vẽ biểu đồ điểm và nêu một số nhận xét về số con của 30 gia đình trong thôn (số con của các gia đình trong thôn chủ yếu thuộc vào khoảng nào? Số gia đình đông con, tức có 3 con trở lên chỉ chiếm một tỉ lệ bao nhiêu?).

Bài 3. Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng được ghi lại trong bảng sau (bảng 3):

	7
	2
	5
	9
	7

	2
	4
	4
	5
	6

	7
	4
	10
	2
	8

	4
	3
	8
	10
	4

	7
	7
	5
	4
	1


Bảng 3

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét (số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào là chủ yếu).

(Theo SGK Toán 7, Tập 2, trang 11, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013)
c) Lập biểu đồ điểm trên máy tính biểu diễn số liệu trên. Quan sát bảng tần số và biểu đồ điểm, hãy cho biết ưu điểm của biểu đồ điểm.

Bài 4. Điểm kiểm tra môn Toán (học kì I) của học sinh lớp 7C, trường THCS Nguyễn Tất Thành được cho ở bảng sau (bảng 4):

	Điểm
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tần số
	0
	0
	0
	2
	8
	10
	12
	7
	6
	4
	1


Bảng 4

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Biểu diễn số liệu bằng biểu đồ đoạn thẳng.

(Theo SGK Toán 7, Tập 2, trang 14, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013)
c) Biểu diễn số liệu bằng biểu đồ điểm. So sánh hai biểu đồ nhận được và rút ra kết luận.

Bài 5. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau (bảng 5):

Tuổi thọ của 30 bóng đèn điện được thắp thử (đơn vị: giờ)

	1180
	1150
	1190
	1170
	1180
	1170

	1160
	1170
	1160
	1150
	1190
	1180

	1170
	1170
	1170
	1190
	1170
	1170

	1170
	1180
	1170
	1160
	1160
	1160

	1170
	1160
	1180
	1180
	1150
	1170


Bảng 5

a) Lập bảng phân bố tần số và bảng phân bố tần suất.

b) Dựa vào kết quả của câu a), đưa ra nhận xét về tuổi thọ của các bóng đèn nói trên.

(Theo SGK Đại số 10, trang 113, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2012)
c) Vẽ biểu đồ điểm biểu diễn số liệu trên. Mô tả tóm tắt phân bố của số liệu.

Bài 6. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau (bảng 6):

Khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch được ở nông trường T (đơn vị: g)

	90
	73
	88
	99
	100
	102
	111
	96
	79
	93

	81
	94
	96
	93
	95
	82
	90
	106
	103
	116

	109
	108
	112
	87
	74
	91
	84
	97
	85
	92


Bảng 6

a) Lập bảng phân bố tần số và tần số ghép lớp, với các lớp sau:

(70 ; 80], (80; 90], (90 ; 100], (100; 110], (110; 120].

(Theo SGK Đại số 10, trang 114, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2012)
b) Vẽ biểu đồ tần số biểu diễn số liệu trên với các lớp như ở câu a). Mô tả tóm tắt phân bố của số liệu.

Bài 7. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau (bảng 7):

Tiền lãi (nghìn đồng) của mỗi ngày trong 30 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo

	81
	37
	74
	65
	31
	63
	58
	82
	67
	77
	63
	46
	30
	53
	73

	51
	44
	52
	92
	93
	53
	85
	77
	47
	42
	57
	57
	85
	55
	64


Bảng 7

a) Hãy lập bảng phân bố tần suất ghép lớp với các lớp như sau:


(29,5 ; 40,5], (40,5 ; 51,5], (51,5 ; 62,5], (62,5 ; 73,5], (73,5; 84,5], (84,5 ; 95,5]

(Theo SGK Đại số 10, trang 113, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2012)
b) Vẽ biểu đồ tần số biểu diễn số liệu trên với các lớp như ở câu a). Mô tả tóm tắt phân bố của số liệu.

Bài 8. a) Hãy biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt kết quả phân loại học tập của học sinh khối 7 của một trường THCS được cho trong bảng sau (bảng 8):

	Loại
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	Tỉ số (%)
	5
	25
	45
	20
	5


Bảng 8

(Theo SGK Toán 7, Tập 2, trang 16, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013)
 b) Biểu đồ hình quạt thường được dùng trong các trường hợp nào? Cho 2 ví dụ minh họa.

Bài 9. Với số liệu thực tế mà mỗi nhóm đã thống kê được ở một trường THCS (phần nhiệm vụ trước khi học bài mới) về số học sinh nghỉ học trong một ngày của mỗi lớp trong trường.

a) Lập bảng "tần số" và biểu diễn số liệu bằng biểu đồ điểm.

b) Biểu diễn số liệu bằng biểu đồ hình quạt (theo tỉ số % của mỗi khối lớp) và rút ra một số kết luận.

c) Có thể biểu diễn số liệu bằng biểu đồ tần số không? Nếu có thể, hãy vẽ biểu đồ tần số để minh họa.

Bài 10. The following list shows the prices (in dollars) of 24 books.

	23
	45
	19
	18
	33
	36
	25
	37

	47
	30
	29
	40
	34
	25
	38
	12

	32
	13
	41
	20
	26
	34
	28
	22


a) Represent the data in a frequency table with class intervals 10 < x (  20, 20 < x ( 30 and so on.

b) Find the percentage of books whose prices are higher than $30.

(Discovering Mathematics 1B, Chow Wai Keung, Star Publishing Pte Ltd, 2013)

Bài 11. The following table shows the waiting times, correct to the nearest minute, of some passengers at a bus stop during the morning peak hours.

	4
	3
	0
	5
	4
	5
	2
	10

	6
	5
	2
	3
	4
	0
	12
	


a) Represent the data on a dot diagram.

b) Describe briefly the distribution of the waiting times during the morning peak hours.

(Discovering Mathematics 2B, Chow Wai Keung, Star Publishing Pte Ltd, 2013)

Bài 12. Soạn giáo án, bài giảng và tập giảng (theo nhóm) bài "Biểu đồ" trong SGK Toán 7, Tập 2, trang 13, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013.
Bài 13. Sử dụng Tin học (phần mềm Excel, hoặc Fathom, hoặc SPSS,...) để nhập số liệu và vẽ các biểu đồ (nếu có) trong các bài tập từ bài 1 đến bài 9.
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GIÁO ÁN
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XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Tên bài học
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: 
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Giảng viên
: 
Vũ Quốc Tuấn

I. TỔNG QUAN VỀ HỌC PHẦN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

· Số tín chỉ: 3

· Ngành đào tạo: Sư phạm Toán trình độ Cao đẳng

· Đối tượng: Sinh viên năm thứ 3 (kì 5)

· Chuẩn năng lực học phần:

- Năng lực quan sát, tính toán xác suất và xử lý các đại lượng ngẫu nhiên

- Năng lực tính toán với các số liệu thống kê

- Năng lực phân tích, xử lý số liệu thống kê

- Năng lực ứng dụng vào nghề nghiệp, thực tiễn

- Năng lực ứng dụng CNTT

· Tổng quan nội dung học phần:

	Stt
	Nội dung
	Thời gian (tiết)

	
	
	Lí thuyết/

Bài tập
	Thực hành

máy tính
	Tổng

	1
	Chủ đề 1. Khái niệm cơ bản về xác suất
	5
	2
	7

	2
	Chủ đề 2. Đại lượng ngẫu nhiên và hàm phân phối
	9
	3
	12

	3
	Chủ đề 3. Tổng quan về thống kê
	3
	1
	4

	4
	Chủ đề 4. Phân tích số liệu
	6
	3
	9

	5
	Chủ đề 5. Lý thuyết mẫu
	9
	3
	12

	6
	Chủ đề 6. Bài toán ước lượng tham số
	9
	3
	12

	7
	Chủ đề 7. Bài toán kiểm định giả thiết
	9
	3
	12

	
	Tổng cộng:
	50
	18
	68


II. GIỚI THIỆU BÀI HỌC

"Biểu diễn số liệu bằng biểu đồ" là bài học đầu tiên nằm trong chủ đề 4 "Phân tích số liệu" (phần Thống kê). Trong chủ đề 3 sinh viên đã được học tổng quan về thống kê và các phương pháp thu thập dữ liệu ban đầu. Chủ đề 4 giúp sinh viên nắm vững phương pháp trình bày số liệu bằng biểu đồ và thu gọn số liệu nhờ các số đặc trưng. Nội dung của bài học ngắn gọn về lý thuyết, yêu cầu khả năng thực hành - vận dụng của sinh viên vào thực tế nghề nghiệp và cuộc sống.
III. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức

- Trình bày và giải thích được biểu đồ điểm và biểu đồ tần số.

- Nhận ra được mục đích và sự phù hợp khi sử dụng biểu đồ điểm và biểu đồ tần số.

2. Kỹ năng

- Lập được biểu đồ điểm

- Lập được biểu đồ tần số

- Phát triển kỹ năng thu thập số liệu

- Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

3. Thái độ
- Hăng hái, nhiệt tình, chủ động tiếp thu kiến thức mới và rèn luyện kỹ năng nghề.


- Rèn luyện tư thế, tác phong, tính năng động, sáng tạo, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực tư duy toán học

- Năng lực tính toán

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực mô hình hóa toán học

- Năng lực dạy học môn Toán

- Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

- Năng lực phát triển nghề nghiệp

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Kết hợp các phương pháp:

- Phương pháp thảo luận nhóm.

- Phương pháp trực quan.

- Phương pháp phỏng vấn, đàm thoại, thuyết trình.

V. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN BÀI GIẢNG

[image: image15]
	Thành tố năng lực
	Thành tố

nội dung
	Hoạt động
	Phương pháp, phương tiện
	Đánh giá

	
	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của SV
	
	

	Tư duy, quan sát
	Đặt vấn đề
	* GV đưa ra tình huống thực tế ở trường THCS và hướng dẫn sinh viên chia nhóm.

* GV kết luận và dẫn dắt vào nội dung bài học.
	* Từng nhóm thực hiện tình huống theo yêu cầu và đại diện nhóm đưa ra nhận xét.
	* Thảo luận nhóm, đàm thoại.

* Máy tính, máy chiếu.
	

	
	Bài toán 1
	* GV đưa ra bài toán 1 và thực hiện các yêu cầu của bài toán 1.

* Ghi chú và nhấn mạnh: giá trị ngoại lai.
	* Sinh viên theo dõi và nghi bài.
	* Thuyết trình.

* Máy tính, máy chiếu, bảng phấn.
	

	Tư duy,
 tính toán
	Bài toán 2
	* GV đưa ra bài toán 2 và yêu cầu từng SV giải độc lập.

* GV nhận xét.

* GV kết luận.
	* SV giải bài toán 2 theo hướng dẫn của GV.

* Đại diện 2-3 SV trình bày kết quả.

* SV ghi bài.
	* Đàm thoại, gợi mở.

* Máy tính, máy chiếu, bảng phấn.
	

	Tư duy, 
tính toán
	Hoạt động 1

Mục tiêu: xây dựng và giải thích biểu đồ điểm
	* GV tổ chức hoạt động 1: hướng dẫn SV tham gia hoạt động theo nhóm; phát phiếu ghi nội dung hoạt động 1 cho SV.

* GV gọi đại diện từng nhóm báo cáo kết quả.

* GV nhận xét và kết luận.
	* SV tham gia hoạt động 1 theo từng nhóm.

* Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả.

* SV theo dõi và ghi bài.
	* Thảo luận nhóm, đàm thoại.

* Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
	Mức 
độ hoàn thành hoạt động 1.

	Tư duy, quan sát
	Bài toán 3
	* GV đưa ra bài toán 3 và thực hiện các yêu cầu của bài toán 3.
	* SV theo dõi và ghi bài.
	* Thuyết trình.

* Máy tính, máy chiếu, bảng phấn.
	

	Tư duy, 
tính toán
	Bài toán 4
	* GV đưa ra bài toán 4 và yêu cầu từng SV giải độc lập.

* GV nhận xét.

* GV kết luận.
	* SV giải bài toán 4 theo hướng dẫn của GV.

* Đại diện 2-3 SV trình bày kết quả.

* SV ghi bài.
	* Đàm thoại, gợi mở.

* Máy tính, máy chiếu, bảng phấn.
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	Thành tố năng lực
	Thành tố

nội dung
	Hoạt động
	Phương pháp, phương tiện
	Đánh giá

	
	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của SV
	
	

	Tư duy, quan sát
	Bài toán 5
	* GV đưa ra bài toán 5 và thực hiện các yêu cầu của bài toán 5.

* GV kết luận.
	* Sinh viên theo dõi và nghi bài.
	* Thuyết trình.

* Máy tính, máy chiếu, bảng phấn.
	

	Tư duy, 
tính toán
	Bài toán 6
	* GV đưa ra bài toán 6 và yêu cầu từng SV giải độc lập.

* GV nhận xét.

* GV kết luận.
	* SV giải bài toán 6 theo hướng dẫn của GV.

* Đại diện 2-3 SV trình bày kết quả.

* SV ghi bài.
	* Đàm thoại, gợi mở.

* Máy tính, máy chiếu.
	

	Tư duy, 
tính toán
	Hoạt động 2

Mục tiêu: xây dựng và giải thích biểu đồ tần số.
	* GV tổ chức hoạt động 2: hướng dẫn SV tham gia hoạt động; phát phiếu ghi nội dung hoạt động 2 cho SV.

* GV gọi đại diện từng nhóm SV báo cáo kết quả.

* GV nhận xét và kết luận.
	* SV tham gia hoạt động 2 theo từng nhóm.

* Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả.

* SV theo dõi và ghi bài.
	* Thảo luận nhóm, đàm thoại.

* Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, một chiếc cân điện tử.
	Mức 
độ hoàn thành hoạt động 2.

	Tư duy, quan sát
	Bài toán 7
	* GV đưa ra bài toán 7 và thực hiện các yêu cầu của bài toán 7.
	* SV theo dõi và ghi bài.
	* Thuyết trình.

* Máy tính, máy chiếu, bảng phấn.
	

	Tư duy, 
tính toán
	Bài toán 8
	* GV đưa ra bài toán 8 và yêu cầu từng SV giải độc lập.

* GV nhận xét.

* GV kết luận.
	* SV giải bài toán 8 theo hướng dẫn của GV.

* Đại diện 2-3 SV trình bày kết quả.

* SV ghi bài.
	* Đàm thoại, gợi mở.

* Máy tính, máy chiếu.
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	Thành tố năng lực
	Thành tố

nội dung
	Hoạt động
	Phương pháp, phương tiện
	Đánh giá

	
	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của SV
	
	

	Tư duy, phân tích, tính toán
	Hoạt động 3

Mục tiêu: xây dựng biểu đồ tần số có độ rộng các lớp dữ liệu không bằng nhau
	* GV tổ chức hoạt động 3: hướng dẫn SV tham gia hoạt động nhóm bằng cách thực hiện yêu cầu (a); phát phiếu ghi nội dung hoạt động 3 cho SV.

* GV gọi đại diện từng nhóm SV báo cáo kết quả.

* GV nhận xét và kết luận.

* GV tiếp tục hướng dẫn SV thực hiện yêu cầu (b).

* GV gọi đại diện từng nhóm SV báo cáo kết quả.
	* SV tham gia hoạt động 3 theo từng nhóm.

* Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả.

* SV theo dõi và ghi bài.

* SV tiếp tục tham gia hoạt động 3.

* Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả.
	* Thảo luận nhóm.

* Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
	Mức 
độ hoàn thành hoạt động 3.

	Tư duy, phân tích, 
so sánh
	Hoạt động 4

Mục tiêu: thảo luận về ưu điểm và nhược điểm của biểu đồ điểm và biểu đồ tần số
	* GV tổ chức hoạt động 4: hướng dẫn SV tham gia hoạt động nhóm; phát phiếu ghi nội dung hoạt động 4 cho SV.

* GV gọi đại diện từng nhóm SV báo cáo kết quả.

* GV nhận xét và kết luận.


	* SV tham gia hoạt động 4 theo từng nhóm.

* Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả.

* SV theo dõi và ghi bài.
	* Thảo luận nhóm.

* Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
	Mức 
độ hoàn thành hoạt động 4.


VI. GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ CHO SINH VIÊN

- Làm bài tập bài "Biểu diễn số liệu bằng biểu đồ".

- Chuẩn bị bài "Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt".
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Vũ Quốc Tuấn

PHỤ LỤC

PHIẾU HỌC TẬP DÙNG TRONG BÀI GIẢNG

Phiếu học tập số 1

Mục tiêu: Xây dựng và giải thích biểu đồ điểm.
Câu hỏi: 
1. Biểu đồ điểm dưới đây biểu thị điểm thi môn Tin học của các sinh viên trong đội A. Điểm tối đa của bài thi là 20.
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(a). Có bao nhiêu sinh viên trong đội A?    


(1 điểm)
(b). Điểm cao nhất và điểm thấp nhất là bao nhiêu?

(1 điểm)
(c). Số liệu điểm tập trung quanh các giá trị nào?

(1 điểm)
(d). Em có nhận xét gì về phân bố của số liệu?


(2 điểm)
2. Biểu đồ điểm dưới đây biểu thị điểm thi môn Tin học của các sinh viên trong đội B (cùng bài thi với đội A).
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(a). Có bao nhiêu sinh viên trong đội B?




(1 điểm)
(b). Mô tả tóm tắt phân bố của số liệu.





(2 điểm)
(c). So sánh các biểu đồ điểm của đội A và đội B. Từ đó rút ra kết luận. 
(2 điểm)
Phiếu học tập số 2

Mục tiêu: Xây dựng và giải thích biểu đồ tần số.
Nhiệm vụ: 
1. Thu thập số liệu về trọng lượng của tất cả các sinh viên trong lớp học.

(1 điểm)
2. Ghi lại số liệu vào bảng tần số (bảng 5).





(1 điểm)
3.  (a). Biểu diễn số liệu của bảng 5 bằng biểu đồ tần số. 



(1,5 điểm)
     (b). Nêu nhận xét về phân bố của số liệu.





(1,5 điểm)
4.  (a). Lập lại bảng tần số với các lớp dữ liệu bằng nhau: "35 < x ( 45", 45 < x ( 55",...

(1 điểm)
     (b). Xây dựng biểu đồ tần số biểu diễn số liệu đối với bảng tần số vừa lập.


(1,5 điểm)
     (c). Nêu nhận xét về phân bố của số liệu.







(1,5 điểm)
5. Từ 2 biểu đồ tần số đã lập được, có thể tìm được số sinh viên có trọng lượng lớn hơn 65 kg và nhỏ hơn hoặc bằng 70 kg hay không? Tại sao?











(1 điểm)
	Trọng lượng (kg)
	Tần số

	35 < x ( 40
	

	40 < x ( 45
	

	45 < x ( 50
	

	50 < x ( 55
	

	55 < x ( 60
	

	60 < x ( 65
	

	65 < x ( 70
	

	70 < x ( 75
	


Bảng 5

Phiếu học tập số 3

Mục tiêu: Xây dựng biểu đồ tần số có độ rộng các lớp dữ liệu không bằng nhau.

Cho bảng số liệu ghi lại điểm kiểm tra môn tiếng Anh của 40 sinh viên. Điểm tối đa là 100.

	Điểm
	Tần số

	20 < s ( 30
	6

	30 < s ( 40
	10

	40 < s ( 50
	13

	50 < s ( 60
	5

	60 < s ( 70
	0

	70 < s ( 80
	4

	80 < s ( 90
	0

	90 < s ( 100
	2


Bảng 6

Bảng số liệu trên được biểu diễn bằng biểu đồ tần số A như sau:
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Điểm

Tần số


Biểu đồ tần số A

(a). Sau khi quan sát biểu đồ tần số A, bạn Mai thấy có 2 khoảng trống ứng với các lớp dữ liệu "60-70" và "80-90". Bạn Mai đã gộp 4 lớp dữ liệu cuối thành 1 lớp và vẽ lại biểu đồ tần số, kết quả được biểu đồ tần số B như sau:
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Điểm

Tần số


Biểu đồ tần số B

(i)    Quan sát biểu đồ tần số B, hãy cho biết tần số của lớp "60 < s ( 100".



(1 điểm)
(ii)   Biểu đồ tần số của bạn Mai có phản ảnh đúng với dữ liệu đã cho trong bảng ban đầu không?
(3 điểm)
Thực hiện phần dưới đây sau khi có sự hướng dẫn của giảng viên:

(b). Do đó, bạn Nam đã lập bảng dưới đây (bảng 7) để tính mật độ tần số.

	Điểm
	Tần số
	Độ rộng lớp
	Mật độ tần số

	20 < s ( 30
	6
	10
	0.6

	30 < s ( 40
	10
	10
	1.0

	40 < s ( 50
	13
	10
	x

	50 < s ( 60
	5
	10
	y

	60 < s ( 100
	6
	40
	0.15


Bảng 7

(i)   Tìm các giá trị x, y trong bảng trên.

(2 điểm)
(ii)  Sử dụng bảng trên, vẽ biểu đồ tần số C. Biểu đồ tần số C là một ví dụ minh họa biểu đồ tần số có độ rộng các lớp dữ liệu không bằng nhau.




(4 điểm)
Phiếu học tập số 4

Mục tiêu: Thảo luận về ưu điểm và nhược điểm của biểu đồ điểm và biểu đồ tần số.

Bảng số liệu sau cho biết thể tích (cm3) của 24 loại chén dùng để uống trà.

	183
	184
	188
	189
	197
	204

	192
	195
	195
	195
	204
	217

	200
	200
	201
	203
	215
	204

	210
	211
	211
	215
	215
	206


Bảng 8

Câu hỏi:

1. Có thể dùng biểu đồ điểm và biểu đồ tần số để biểu diễn bảng số liệu được không? Tại sao? 
(2 điểm)
2. Biểu đồ nào biểu diễn số liệu tốt hơn? Tại sao?
(2 điểm)
3. Giả sử bảng số liệu cho biết thể tích của 100 loại chén dùng để uống trà. Em sẽ sử dụng biểu đồ điểm hay biểu đồ tần số để biểu diễn số liệu? Vì sao?
(3 điểm)
4. Thảo luận về ưu điểm và nhược điểm của biểu đồ điểm và biểu đồ tần số.
(3 điểm)
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Môn: Hình học 7

Tuần : 21
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Tên bài học: LUYỆN TẬP 1
Người thực hiện: Phạm Thị Thu Hà

Ngày soạn: 15/11/2014

Ngày dạy :                                    

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Sử dụng Định lý Py-ta-go để tính độ dài một cạnh trong tam giác vuông 

- Sử dụng Định lí Py-ta-go đảo để xác định tính chất vuông của một tam giác.

- Nhận biết tam giác Ai Cập và một số ứng dụng của tam giác Ai Cập trong thực tế.
2. Kĩ năng: 

- Tính độ dài một cạnh trong tam giác vuông khi biết hai cạnh còn lại.

- Kiểm tra tính chất vuông của một tam giác biết độ dài ba cạnh.

- Sử dụng tam giác Ai Cập để kiểm tra tính vuông góc của một góc cho trước

3. Thái độ: 

- Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

- Cẩn thận khi tính toán.

4. Định hướng phát triển năng lực cho học sinh:

Bài giảng góp phần phát triển cho HS các năng lực sau:

- Năng lực tư duy, suy diễn toán học

- Năng lực tính toán.

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực mô hình hóa toán học.

II. CHUẨN BỊ


1. Đồ dùng:

- Giáo viên : Giáo án, SGK, SBT, bảng phụ ghi sẵn đề bài, bài tập củng cố, phiếu học tập.

- Học sinh : SGK, học bài và làm bài tập, nội dung kiến thức cũ.

2. Phương pháp:

- Phương pháp thuyết trình, nêu vấn đề

- Phương pháp đàm thoại, thảo luận nhóm

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

1. Ổn định tổ chức (1')

- Kiểm tra sĩ số.

- Giữ ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ (2’)

Câu hỏi: Phát biểu Định lí Py-ta-go, Định lí Py-ta-go đảo? Viết hệ thức minh họa? 
Đáp án:

* Định lí Py-ta-go 

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

(ABC vuông tại A => BC2 = AB2 + AC2
* Định lí Py-ta-go đảo 
Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông. 
BC2 = AB2 + AC2 => (ABC vuông tại A 


3. Bài mới

Đặt vấn đề: (1’) Để củng cố khắc sâu kiến thức và tìm hiểu Định lí Py-ta-go, Định lí Py-ta-go đảo có ứng dụng gì? Chúng ta tìm hiểu trong bài học hôm nay. Tiết 38: "Luyện tập 1".

Bài mới:

	Hoạt động
	Thời

gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	Phương

pháp
	Phương 

tiện

	Hoạt động 1: Dạng 1:

Tính độ dài một cạnh của tam giác vuông
	5

phút

10

phút

6 phút


	GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1 (GV đưa đề bài)

GV: Xác định dạng hai tam giác trong hai hình

HS: a, tam giác vuông

       b, tam giác vuông cân.

GV: a,Cho biết độ dài cạnh huyền và một cạnh góc vuông, hãy tính cạnh góc vuông còn lại?

b, Biết độ dài một cạnh góc vuông, tam giác vuông cân, tính độ dài cạnh huyền?

- Gọi 2HS lên bảng trình bày

GV: Như vậy, trong một tam giác vuông, cho biết độ dài cạnh huyền và một cạnh góc vuông ta tính được cạnh góc vuông còn lại. Biết độ dài hai cạnh góc vuông ta tính được độ dài cạnh huyền.

GV: Vậy trong một tam giác vuông cần biết ít nhất mấy yếu tố về cạnh để có thể biết được độ dài các cạnh của nó?

HS: Biết độ dài hai cạnh hoặc độ dài một cạnh và mối quan hệ giữa hai cạnh trong tam giác.

GV: Đưa bài tập 2.

Hỏi: Quan sát hình vẽ, bài toán cho biết gì và hỏi gì?

HS: Cho 
[image: image22.wmf]PQS

D

có 
[image: image23.wmf]µ

0

Q90

=

; PR = 23cm, 

QR = 15 cm, SR = 17 m. 

Yêu cầu: Tính PS?

GV: Gọi HS nêu GT-KL.

HS: GT: 
[image: image24.wmf]PQS

D

, 
[image: image25.wmf]µ

0

Q90

=

, PR = 23cm, 

QR = 15 cm, SR = 17 m. 

KL: Tính PS?

GV: Muốn tính cạnh PS ta dựa vào tam giác nào?

HS: 
[image: image26.wmf]PQS

D


GV: Dựa vào 
[image: image27.wmf]PRS

D

 biết độ dài cạnh PR và SR ta có tính được độ dài PS không?

HS: Không, vì 
[image: image28.wmf]PRS

D

 không phải tam giác vuông nên không vận dụng được Định lí Py-ta-go.

GV lưu ý: Như vậy, Định lí Py-ta-go chỉ vận dụng được trong tam giác vuông.

GV: Trong tam giác vuông PQS, muốn tính cạnh PS ta cần biết độ dài những cạnh nào?

HS: SQ và PQ.

GV: Nêu cách tính SQ?

HS: SQ = SR + RQ

GV: Yêu cầu HS nêu cách tính PQ?

HS: 
[image: image29.wmf]PQR

D

 vuông tại Q do 
[image: image30.wmf]µ

0

Q90

=

 nên theo Định lí Py-ta-go ta có:

PR2 = PQ2 + QR2 

suy ra: PQ2 = PR2 - QR2 =232 - 152 

                   = 529 - 225 = 304

GV: Gọi 1 HS đứng tại chỗ trình bày lời giải 

GV: Như vậy, tam giác vuông PQS biết độ dài cạnh PQ và SQ, hãy tính độ dài cạnh PS?

Gọi 1 HS đứng tại chỗ trình bày

GV: Nếu thay đổi số liệu trong hình vẽ như sau: PS=10cm, PQ=6cm, SR=3cm. Có thể tính được độ dài cạnh nào?

HS: Tính RQ, tính PR?

GV: Em hãy đặt đề toán cho hình vẽ này

HS: Cho 
[image: image31.wmf]PQR

D

 có 
[image: image32.wmf]µ

0

Q90

=

, 
[image: image33.wmf]RSQ

Î

. Biết PS = 10cm, PQ = 6cm, SR = 3cm. 

Tính PR?

GV: Tương tự, em hãy đặt một đề toán cho hình vẽ sau:

GV lưu ý: Đặt đề toán với độ dài hợp lí và phải giải được.

- Yêu cầu mỗi HS về nhà tự ra một đề toán và giải.

GV: Như vậy, ta đã vận dụng Định lí Py-ta-go để tính độ dài một cạnh khi biết hai cạnh kia trong một tam giác vuông. Trong thực tế có rất nhiều bài toán vận dụng Định lí Py-ta-go để giải.

Yêu cầu HS làm bài 58( Tr132-SGK)

- Gọi HS đọc đề

HS: Đứng tại chỗ đọc đề bài.

GV: Tủ thường có dạng khối hình hộp chữ nhật. Vậy mặt tủ có hình gì?

HS: Hình chữ nhật.

GV: Cho HS quan sát mô hình mô phỏng quá trình dựng tủ của anh Nam thông qua phần mềm vẽ hình học động Sketchpad.

GV: Kí hiệu mặt tủ hình chữ nhật là ABCD.

Hỏi: Quan sát quá trình di chuyển của tủ, em hãy cho biết tủ có bị vướng vào trần nhà hay không phụ thuộc vào yếu tố nào?

HS: Độ dài đoạn thẳng AC.

GV giới thiệu: Đoạn AC là 1 đường chéo của mặt tủ hình chữ nhật.

GV: Gọi độ dài đường chéo của mặt tủ là d, chiều cao của nhà là h. Nếu 
[image: image34.wmf]d

 > h thì tủ có bị vướng vào trần nhà không?

HS: Có bị vướng vào trần nhà.

GV: Nếu d = h tủ xảy ra trường hợp gì?

HS: Tủ bị chạm vào trần nhà.

GV: Nếu d < h thì tủ có bị vướng vào trần nhà không?

HS: Không bị vướng vào trần nhà.

Hỏi: Vậy để trả lời bài toán này ta cần làm như thế nào?

HS: Tính d, so sánh d và h.

GV: Chiều cao h cho biết chưa? Hãy tính d?

- Gọi HS đứng tại chỗ trình bày?

HS: d2 = 202 + 42 = 416

=> 
[image: image35.wmf]d41620,4

=»


GV: So sánh d và h

HS: d < h

GV: Vậy em có kết luận gì?

HS: Vậy khi anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ không bị vướng vào trần nhà.
GV chốt: Như vậy trong một tam giác vuông tính độ dài một cạnh khi biết độ dài hai cạnh kia ta làm thế nào?

HS: Vận dụng Định lí Py-ta-go.
	Bài 1: Tìm độ dài x trong hình sau:
[image: image36.png]13




a) ∆ABC vuông tại A (
[image: image37.wmf]µ

0

A90

=

) 
Ta có: BC2 = AB2 + AC2 (Định lí Py-ta-go)

=> 132 = 122 + x2 

=> x2 = 132 - 122
=> x2 = 25

=> x = 5 (x>0)

b) ∆MNP vuông tại N (
[image: image38.wmf]µ

0

N90

=

)
Có: MN=NP=
[image: image39.wmf]22


MP2 = MN2 +NP2 (Định lí Py-ta-go)

=> x2 = 
[image: image40.wmf]22

(22)(22)

+


=> x2 = 8+8

=> x2 = 16

=> x = 4 (x>0)

Bài 2: 
       
[image: image41.wmf]PQS

D

, 
[image: image42.wmf]µ

0

Q90

=


        
[image: image43.wmf]RSQ

Î

 

GT  PR = 23 cm,

       QR = 15 cm

       SR = 17 cm.

KL   Tính PS?

[image: image44.png]



Giải:

SQ = QR + RS (R nằm giữa S, Q)

=> SQ = 15 + 17 = 32 (cm)

=> SQ2 = 322 = 1024


[image: image45.wmf]PQR

D

 vuông tại Q (
[image: image46.wmf]µ

0

Q90

=

) ta có:
 PR2 = PQ2 + QR2 (Định lí Py-ta-go)
=> PQ2 = PR2 - QR2 =232 - 152 

             = 529 - 225 = 304

 ∆PQS vuông tại Q (
[image: image47.wmf]µ

0

Q90

=

) ta có:

 PS2 = PQ2 + QS2 (Định lí Py-ta-go)

=> PS2 = 304 + 1024

=> PS2  = 1328

=> 
[image: image48.wmf]PS132836,4

==

 (cm)

[image: image49.png]10





Đặt một đề toán cho hình vẽ sau:

[image: image50.png]



Bài 58: (Tr132-SGK)
Gọi đường chéo mặt tủ hình chữ nhật là d, ta có:

     d2  = 202 +42 (định lí Pytago) 

=> d2 = 400 + 16 = 416
=> 
[image: image51.wmf]d41620,4

=»

 (dm)

Mà theo đầu bài:  h = 21 dm 

=> d < h ( 20,4dm < 21dm)

Vậy khi anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ không bị vướng vào trần nhà
	- Đàm thoại, thuyết trình,

giảng giải.

- Trình bày, giải quyết vấn đề.

- Phát hiện vấn đề.

-Thuyết trình kết hợp đàm thoại

- Nghiên cứu trường hợp

- Quan sát

-Thuyết trình


	- Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng.

- Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng.

- Máy tính, máy chiếu

- Máy tính, máy chiếu.

- Máy tính, máy chiếu.

- Máy tính, máy chiếu

- Máy tính, máy chiếu

	Hoạt động 2: Dạng 2: Sử dụng Định lí Py-ta-go đảo để nhận biết tam giác vuông
	7 phút

4 phút
	GV: Muốn kiểm tra một tam giác có phải tam giác vuông hay không ta làm thế nào?

HS: - Sử dụng thước đo góc

-Vận dụng Định lí Py-ta-go đảo.

GV: Yêu cầu HS làm bài 57 (Tr131-SGK)

- Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.

Hỏi: Lời giải của bạn Tâm đúng hay sai?

HS: Lời giải của bạn Tâm sai.

GV: Chỉ ra chỗ sai?

HS: Bạn đi so sánh AB2 + AC2 với BC2

GV: Yêu cầu HS nêu lời giải đúng.

HS: Vì AB2 + BC2  = 82 + 152
                                 =  64 + 225 = 289
            AC2  =  172  = 289
 =>  AB2  + BC2   =    AC2  (= 289) 

Nên tam giác ABC vuông tại B.

GV: Tại sao so sánh AB2 + BC2  với AC2 ?

GV gợi ý: Em có nhận xét gì về độ dài ba cạnh AB, AC, BC?

HS: AB<AC<BC.

GV: Trong tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh lớn nhất, do đó muốn kiểm tra một tam giác có phải tam giác vuông hay không ta làm thế nào?

HS: Cần kiểm tra bình phương cạnh lớn nhất với tổng bình phương hai cạnh còn lại.

GV:  Ta rút ra được nhận xét.

- Gọi HS đọc nhận xét.

GV: Nếu bình phương cạnh lớn nhất khác tổng bình phương hai cạnh còn lại ta kết luận, tam giác đó không là tam giác vuông. Nếu hai kết quả bằng nhau thì tam giác đó là tam giác vuông, cạnh lớn nhất là cạnh huyền.

GV: Rút kinh nghiệm từ sai lầm của bạn Tâm và phần nhận xét yêu cầu HS làm bài 56 (Tr131-SGK)

- Gọi HS đọc đề bài 56

GV: Chia lớp thành 2 nhóm

Nhóm 1: Làm câu a

Nhóm 2: Làm câu c

- Cả lớp làm bài trong 3 phút.

GV: Gọi đại diện 2 nhóm trình bày lời giải

- Các nhóm nhận xét chéo.


	Bài 57 (Tr131-SGK)

AB2 + BC2  = 82 + 152
                              =  64 + 225 = 289
            AC2  =  172  = 289
 Nên  AB2  + BC2   =   AC2  (= 289) 
=> Tam giác ABC vuông tại B  (theo Định lí Py-ta-go đảo)

Vậy tam giác ABC là tam giác vuông tại B.

*Nhận xét: Muốn kiểm tra một tam giác có phải tam giác vuông không, ta phải so sánh bình phương của cạnh lớn nhất với tổng các bình phương của hai cạnh còn lại.
Bài 56 (Tr131-SGK)

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau: 
a) 9 cm, 15 cm, 12 cm;
c)      7 m, 7 m, 10 m ? 
Giải:

a) Tam giác có độ dài ba cạnh: 9cm, 15cm, 12cm

92 + 122 =81+144=225

152  = 225

=> 92 + 122 = 152
Vậy tam giác này là tam giác vuông.

c) Tam giác có độ dài ba cạnh: 7m, 7m, 10m 

72 + 72 =49 + 49= 98

102  = 100

=> 72 + 72 = 102
Vậy tam giác này không phải tam giác vuông 
	- Thảo luận nhóm
	- Máy tính, máy chiếu

	Hoạt động 3: Củng cố, có thể em chưa biết
	6 phút
	GV: Trong bài học hôm nay, ta đã vận dụng những kiến thức nào để giải bài tập?

HS: Vận dụng Định lí Py-ta-go để tính độ dài một cạnh trong tam giác vuông khi biết độ dài hai cạnh kia và Định lí Py-ta-go đảo để kiểm tra một tam giác có phải tam giác vuông hay không.

GV: Kể tên các loại tam giác đặc biệt mà em biết?

HS: Tam giác cân, tam giác đều.

GV: Giới thiệu một tam giác đặc biệt thông qua trò chơi toán học. 

- GV phổ biến luật chơi: Có 4 mảnh ghép tương ứng với 4 câu hỏi. Trả lời đúng 4 câu hỏi để lật mở các mảnh ghép làm xuất hiện tam giác đặc biệt.

- Yêu cầu HS chọn câu hỏi

HS: Chọn và trả lời các câu hỏi

Đáp án: 

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: D

GV: Cho HS quan sát hình ảnh tam giác Ai Cập

GV: * Giới thiệu về tam giác Ai Cập:

-  Khoảng một nghìn năm trước công nguyên, người Ai Cập đã biết căng dây gồm các đoạn thẳng có độ dài 3, 4, 5 đơn vị để  tạo ra một góc vuông. Vì thế tam giác có độ dài 3, 4, 5 đơn vị gọi là tam giác Ai Cập 

* Ứng dụng trong thực tế của tam giác Ai Cập:

- Ở thành phố chủ yếu nhà ở là nhà cao tầng, mái bằng, tuy nhiên ở một số vùng nông thôn hay ở các đình, chùa, nhà thờ người ta thường xây nhà bằng tre, gỗ. Khi đó người thợ mộc đục các lỗ A, B, C của trụ chống AB, phần quá giang AC, vì kèo BC sao cho AB, AC, BC tỉ lệ với 3, 4, 5 (h.132) thì khi dựng lên, bao giờ trụ chống cũng vuông góc với quá giang.

-  Khi xây móng nhà, để kiểm tra xem hai phần móng AB và AC có vuông góc với nhau hay không (h.133), người thợ cả thường lấy AB = 3dm, AC = 4dm, rồi đo BC, nếu BC = 5dm thì hai phần móng AB và AC vuông góc với nhau. 
	Trò chơi toán học

Câu 1: Tam giác có độ dài ba cạnh 4cm; 5cm; 6cm là tam giác vuông 
A. Đúng

B. Sai

Câu 2: Tam giác có độ dài ba cạnh 6cm; 10cm; 8cm là tam giác vuông 
A. Đúng

B. Sai

Câu 3: Hãy chọn phát biểu đúng:
A. Trong  một  tam  giác, bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại.
B. Trong một tam giác vuông, cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.
C. Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.
D. Trong một tam giác vuông, cạnh huyền bằng tổng của hai cạnh góc vuông.
Câu 4: Độ dài x trên hình bên là:

A. 9

B. 
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C. 6

D. 
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	-Thuyết trình kết hợp đàm thoại
	- Máy tính, máy chiếu, hình ảnh thực tế.


4. Hướng dẫn về nhà (3')

- Nắm chắc Định lí Py-ta-go và Định lí Py-ta-go đảo.
- Ôn lại các dạng bài và phương pháp giải. 
- Làm bài tập 90, 91, 92 (SBT)

- Đọc trước nội dung bài “Luyện tập 2”

- GV giới thiệu bài toán trong chương trình Toán THCS của Singapo có vận dụng Định lí Py-ta-go (Cho HS xem clip). GV thuyết trình: Pythagogoras’ Theorem

A school is going to celebrate its Founder’s Day. The principal wants to put a banner that stretches from Point A to Point B of the school buildings. What do you think the length of the banner should be given the measurements of the buildings as shown?

- Dịch bài toán: Nhà trường chuẩn bị tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập trường. Người phụ trách được giao nhiệm vụ treo dây cờ từ vị trí nhà A sang nhà B. Hỏi độ dài dây cờ là bao nhiêu? 

Yêu cầu về nhà HS nghiên cứu bài toán và tìm lời giải.
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Môn: Tự nhiên xã hội

Tuần : 27

Tiết   : 27

Tên bài học: Con mèo

Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Ngọc

Ngày soạn: 

Ngày dạy : 

I. MỤC TIÊU

      1. Kiến thức: 

      - HS biết: Các em quan sát, nói được các bộ phận chính của Mèo.

      2. Kỹ năng: 

      -Nói về đặc điểm của con Mèo và ích lợi việc nuôi Mèo.

      3. Thái độ:
 

      - Có ý thức chăm sóc, bảo vệ Mèo.

4. Định hướng phát triển năng lực cho học sinh:

Bài giảng góp phần phát triển cho HS các năng lực sau:

- Năng lực làm việc nhóm.

- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Năng lực lãnh đạo.

II. CHUẨN BỊ


1. Đồ dùng:

- Giáo viên : Tranh ảnh , video về con mèo.

- Học sinh : Bảng nhóm.

2. Phương pháp:

- Phương pháp trực quan

- Phương pháp đàm thoại, thảo luận nhóm.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

1. Ổn định tổ chức:

    2. Kiểm tra bài cũ: Hôm trước các con học bài gì?
(Con Gà)

     - Nêu các bộ phận của con gà?
(Đầu, mình, 2 chân, 2 cánh)

     - Nuôi gà để làm gì? ( lấy thịt và đẻ trứng)

  - Nhận xét tiết học bài cũ

3. Bài mới

Bài mới:

	Hoạt động
	Thời

gian
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS
	Phương

pháp
	Phương 

tiện

	Hoạt động 1: Quan sát con mèo.

	15’
	Mục tiêu: HS biết được các bộ phận bên ngoài của con mèo 

Cách tiến hành

- Đưa ra câu đố

đố: 

Con gì tai thính

Lông mượt mắt tinh

Ngày ngủ đêm rình

Chuột kinh chuột sợ

GV hỏi:

 - Cho HS thảo luận vẽ tranh chú thích và tô màu các bộ phận con mèo theo cách nhớ của em về con mèo nhà mình.

- CTHĐTQ lên cho các bạn báo cáo về bức tranh phần thảo luận của mình

- Yêu cầu HS nêu nhận xét.

- Cho HS nêu các thắc mắc của mình.

 (màu lông, các bộ phận con mèo, đầu mèo có các bộ phận, mắt mèo, chân,..)

- Cho Hs thảo luận nhóm để hoàn thành các câu trả lời cho câu hỏi các bạn đã đưa ra?

- Hết thời gian bạn Chủ tỉnh HĐTQ điều khiển các nhóm lên trình bày thảo luận của mình.

.


	- HS: Con mèo

- HS vẽ tranh.

- HS báo cáo.

- Rút ra nhận xét điểm khác nhau của các bức tranh.

- Mèo có những màu lông gì?

- Lông mèo có mượt không hay là cứng?

- Mèo có những bộ phận nào có giống con gà không?

· Hs thực hành hoạt đông nhóm.

Chia rõ nhóm trưởng, thư kí, thành viên.

· Các nhóm lên dán bàng nhóm trên bảng. Đại diện nhóm lên trình bày.

KL: Mèo có các màu lông khác nhau lông mèo mềm và mượt.

Mèo có : đầu, mình , chân, đuôi.


	Phát hiện và giải quyết vấn đề.

Bàn tay nặn bột.

Hoạt động nhóm.
	- Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng.

-Hình ảnh về con mèo.



	Hoạt động 2: Thảo luận  
	15’
	Mục tiêu: HS biết ích lợi của việc nuôi Mèo.

Cách tiến hành :

- GV - Người ta nuôi Mèo để làm gì?

 - Sau khi xem lip cho cô biết mèo dùng gì để săn mồi?

- Chỉ vào từng bộ phận của đầu mèo và hỏi Hs đó là bộ phận gì?

- GV đưa ra hình ảnh mắt mèo vào 3 thời điểm khác nhau để HS nhận xét được sự khác biệt  của con ngươi.

- Răng mèo có đặc điểm gì đặc biệt? Và để làm gì? 

 - Con Mèo di chuyển như thế nào? Vì sao?

*Gv cho HS tự rút ra kết luận dựa vào gợi ý về lông, các bộ phận,mắt mèo,răng, chân, di chuyển.GV nêu câu hỏi

- GV cho HS quan sát 1 số tranh và chỉ ra đâu là tranh con Mèo đang săn mồi?

- Ngoài ra người ta còn nuôi mèo làm gì?

- Em cho Mèo ăn bằng gì? Chăm sóc nó như thế nào?

*GV gợi ý cho hs để HS tự kết luận

- Nuôi mèo để...........

- Để chăm sóc và bảo vệ mèo chúng ta cần.........


	- Bắt chuột.

- Móng vuốt chân, răng.

· 4,5 HS trả lời

(tai, ria, mắt mũi)

· HS nhận xét : mắt mèo tròn, con người có thể thay đổi , thu hẹp vào ban ngày và mở rộng vào ban đêm

· Răng mèo sắc nhọn, dùng để xé thức ăn và săn bắt mồi.

· Mèo di chuyển nhanh vì chân có lớp đệm thịt và có mòng sắc nhọn có thể duỗi ra hay co vào khi săn bắt con mồi.

· Mèo còn có thể leo trèo rất giỏi nữa.

Kết luận: Toàn thân Mèo được bao phủ 1 lớp lông mềm

 - Mèo có đầu, mình, đuôi và 4 chân, mắt Mèo to, tròn và sáng, trong bóng tối con ngươi dãn ra. Mèo có mũi và tai rất thính.

 - Răng Mèo sắc để xẻ thức ăn. Mèo đi bằng 4 chân, bước đi nhẹ nhàng, leo trèo giỏi

- Làm cảnh

- Mèo ăn cơm, rau, cá.

- Cần chăm sóc bảo vệ mèo. Không nên trêu chọc làm mèo tức giận.

- Nếu bị mèo cắn cần đi tiêm phòng ngay

Kết luận: Nuôi Mèo để bắt chuột, làm cảnh.

 - Em không nên trêu chọc Mèo làm cho Mèo tức giận, nếu bị Mèo cắn phải đi chích ngừa ngay.
	Clip mèo bắt chuột
Clip mèo cảnh
	

	Hoạt động 3: Tiếp nối.
	10’
	Mục tiêu : HS nắm được nội dung bài học 

Cách tiến hành 

Cho HS tham gia trò chơi tiếp sức vẽ tranh mèo.

*1 HS Chủ tịch HĐTQ công bố kết quả trò chơi và điểu khiển phần củng cố cuối cùng

Củng cố: Vừa rồi các bạn  đã vẽ được bức tranh con mèo .Hãy nêu lại các bộ phận của mèo. 

· Chúng ta nuôi mèo để làm gì?

· Các bạn phải làm gì để bảo vệ mèo?
	- HS sẽ nối tiếp mỗi bạn vẽ một bộ phận của con mèo. 

- HS dựa vào bài học và cách vẽ tranh mỗi bạn một bộ phận để nêu lại.

- Để bắt chuột, làm cảnh.

- Phải chăm sóc, bảo vệ, không ăn thịt mèo, không trêu mèo tức giận.


	- Chơi trò chơi.
	- Bảng nhóm.




4. Hướng dẫn về nhà

- Ôn lại bài con mèo.

- Quan sát về con muỗi và ghi chép những gì em thấy vào vở ghi chép.
GIÁO ÁN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Đề tài  : Những con vật đáng yêu


Nội dung trọng tâm : 
- Vận động theo nhạc bài: “Cưỡi ngựa tre” - Sáng tác Việt Anh

Nội dung kết hợp :
- Nghe hát “Nhong nhong nhong” - Sáng tác Thế Hiển

- Trò chơi âm nhạc:  Ô cửa bí mật 

Đối tượng trẻ    : 5 - 6 tuổi

Thời gian          : 30 – 35 phút

Người thực hiện: Phạm Thị Thúy
Ngày soạn: 26/4/2015

Ngày dạy:14/5/2015

I. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 

1. Kiến thức:

 - Hát thuộc bài hát kết hợp vận động minh hoạ được bài "Cưỡi ngựa tre" - Sáng tác Việt Anh
 - Hiểu và biết cách chơi trò chơi âm nhạc.

 - Nói được nội dung tư tưởng của bài hát nghe

 2. Kỹ năng:

 - Kỹ năng vận động đúng theo nhịp âm nhạc.

 - Kỹ năng lắng nghe và hưởng ứng theo giai điệu bài hát của cô giáo.

 - Kỹ năng tập hợp đội hình, tập hợp nhóm. 

 - Kỹ năng hợp tác khi tham gia trò chơi.

3. Thái độ:

- Hào hứng tham gia vào các hoạt động của cô đưa ra.

- Chú ý, tích cực hoạt động và thực hiện những yêu cầu của cô giáo

- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và lao động. Yêu quý các thành viên trong gia đình.

4. Định hướng phát triển năng lực:


· Năng lực hát và vận động theo nhạc.

· Năng lực hợp tác khi tham gia hoạt động nhóm.

· Năng lực chơi trò chơi.

· Năng lực biểu cảm và hưởng ứng theo âm nhạc.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát “Cưỡi ngựa tre” - Sáng tác: Việt Anh, "Nhong nhong nhong” - Sáng tác: Thế Hiển và một số bài hát về các con vật trong trò chơi âm nhạc: Chú ếch con – sáng tác Phan Nhân; Đố bạn – sáng tác Hồng Ngọc.

- Máy tính, máy chiếu, đàn, loa.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Que ngựa, mũ múa, xắc xô, rổ nhựa.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
	Nội dung
	Thời gian
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Phương pháp
	Phương tiện,

đồ dùng dạy học

	Hoạt động 1: Trò chơi âm nhạc “Ô cửa bí mật”


	
	- Ổn định tổ chức, giới thiệu tên trò chơi: “Ô cửa bí mật”

- Cho trẻ đứng tạo thành 2 vòng tròn to.

- Giới thiệu cách chơi và luật chơi:

+ Cách chơi: Cô chia lớp làm 2 đội. Mỗi đội sẽ có 1 xắc xô. Nhiệm vụ của 2 đội là lần lượt mở các ô cửa và phải tìm tên bài hát ẩn dưới ô cửa sau đó thể hiện bài hát đó theo gợi ý trong các ô cửa. Khi ô cửa mở ra 2 đội sẽ có thời gian suy nghĩ là 5 giây, hết 5 giây suy nghĩ đội nào tìm ra câu trẻ lời thì đại diện của đội đó sẽ nhanh tay lắc xắc xô để giành quyền trả lời về cho đội của mình.

+ Luật chơi: Đội nào trả lời đúng tên bài hát sẽ được thưởng 1 bông hoa. Thể hiện hay bài hát đó sẽ được thêm 1 bông hoa nữa. Kết thúc phần chơi đội nào giành được nhiều bông hoa nhất đội đó sẽ giành chiến thắng. Nếu trả lời sai quyền trả lời sẽ giành cho đội còn lại.

- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi

- Nhận xét phần chơi và dẫn dắt sang phần ôn hát.


	- Trẻ hưởng ứng.

- Trẻ thực hiện.

· Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi theo 2 đội


	Thuyết trình, thảo luận nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề
	Máy chiếu, nhạc các bài hát: Cưỡi ngựa tre (Việt Anh); Chú ếch con; Đố bạn (Hồng Ngọc)

Mũ múa cho trẻ 2 đội, xắc xô, hoa phần thưởng

	Hoạt động 2: Vận động theo nhạc “Cưỡi ngựa trẻ” – sáng tác Việt Anh 


	
	Bước 1: Ôn hát

- Dẫn dắt gợi trẻ nhớ lại tên bài hát đã học “Cưỡi ngựa gỗ”, tên tác giả.

- Cô mở nhạc cho trẻ hát lại bài hát 

+ Lần 1: Trẻ đứng 2 vòng tròn và hát.

Cô cho trẻ nhắc lại tên bài hát, tên nhạc sỹ.

+ Lần 2: Trẻ đứng thành 1 vòng tròn lớn và hát.                     

Bước 2: Khuyến khích trẻ vận động sáng tạo
- Hỏi trẻ ý tưởng vận động cho bài hát “Cưỡi ngựa tre”.

- Tổ chức cho 1 vài trẻ lên thể hiện vận động theo nhạc với bài hát mà trẻ nghĩ ra.

- Gọi trẻ nhận xét vận động của các bạn

- Cô nhận xét vận động, tuyên dương trẻ. 

- Tổ chức cho cả lớp vận động theo ý thích.

- Giáo viên nhận xét những vận động sáng tạo của trẻ.

Bước 3: Giới thiệu vận động mới

- Cô vận động mẫu 2 lần :

 + Lần 1: vận động mẫu không giải thích.

 + Lần 2: trẻ hát cho cô vận động.

Bước 4: Tổ chức cho cả lớp hát và vận động múa minh họa

+ Lần 1: Cho trẻ đứng đội hình chữ vòng cung
+ Lần 2: Tổ chức cho trẻ đứng thành 2 vòng tròn.

Vòng tròn ngoài hát, vòng tròn trong vận động và ngược lại

- Chia lớp thành 2 tổ lần lượt mời các tổ lên thực hiện

 + Tổ 1: Cho trẻ lên giữa sân khấu và quay mặt vào nhau để thể hiện

 + Tổ 2: Trẻ đứng thành đôi.

- Gọi cá nhân và các nhóm trẻ lên thể hiện 

Dẫn dắt chuyển sang phần nghe hát.
	- Trẻ nhớ lại tên bài hát và nhạc sỹ.

- Cả lớp hát 1 lần

- 1 – 2 trẻ trả lời.

- Cả lớp hát 1 lần

- 2 – 3 trẻ nêu ý tưởng vận động của mình

- Trẻ vận động.

- 1- 2 trẻ nhận xét vận động của bạn

- Trẻ lắng nghe.

-  Cả lớp vận động 1 lần

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát cô vận động 

- Trẻ hát và quan sát.

- Cả lớp thực hiện

- Cả lớp hát và vận động 2 lần

- Trẻ tổ 1 hát, vận động

- Trẻ tổ 2 hát và vận động.

- 1 – 2 trẻ lên thực hiện.

-  1 – 2 nhóm trẻ thực hiện.
	Thảo luận và đàm thoại

Thực hành 

Thảo luận và đàm thoại.

Thực hành và  quan sát.

Đàm thoại, giải thích.

Làm mẫu

Thực hành luyện tập


	Máy chiếu máy tính, loa.

Máy chiếu máy tính, loa, xắc, que ngựa



	Hoạt động 3: Nghe hát


	
	Bước 1: Chuẩn bị cho trẻ nghe

- Trò chuyện về tình cảm của những người thân trong gia đình
- Dẫn dắt giới thiệu qua về tư tưởng nội dung của bài hát nghe

- Giới thiệu tên bài hát, tên nhạc sỹ.  Bước 2: Cho trẻ nghe tác phẩm kết hợp củng cố ấn tượng về tác phẩm:

- Cho trẻ nghe bài hát nghe 2 lần:

+ Lần 1: Cô hát bài hát 1 cách biểu cảm kết hợp đàn

Đàm thoại với trẻ về tên bài hát, tên tác giả.

+ Lần 2: Cô cho trẻ xem video bài “Nhong nhong nhong”

- Đàm thoại kết hợp giáo dục trẻ: Yêu quý, bảo vệ và chăm sóc động vật.


	- Trẻ chăm chú lắng nghe

- Trẻ lắng nghe.

- Nghe hát và hưởng ứng cùng cô

- 2 – 3 trẻ trả lời theo cảm nhận và hiểu biết của mình.

- Trẻ quan sát, lắng nghe và hưởng ứng theo giai điệu bài hát bằng cách lắc lư hay vỗ tay,...

- Trẻ lắng nghe.


	Đàm thoại, giải thích

Thị phạm, đàm thoại

Trực quan thính giác
	Đàn, máy tính, máy chiếu, loa

	Hoạt động 4: Kết thúc
	
	- Tổ chức cho trẻ hát và vận động theo ý thích bài “Cưỡi ngựa tre” rồi chuyển sang hoạt động khác
	- Cả lớp thực hiện
	Luyện tập củng cố
	Máy tính, máy chiếu, loa
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Mật độ tần số
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Biểu đồ tần số


Ưu điểm


Có thể sử dụng đối với các tập số liệu lớn.


Số liệu được thể hiện trực quan (các hình chữ nhật).


Dễ dàng quan sát được tần số của các lớp số liệu.





Nhược điểm


Không tìm được các giá trị dữ liệu gốc (ban đầu) từ biểu đồ tần số.


Không so sánh được 2 tập dữ liệu trong một biểu đồ tần số.





Biểu đồ điểm


Ưu điểm


Dễ dàng quan sát các cụm số liệu.


Thể hiện được giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của tập dữ liệu.


Có thể tìm được các giá trị dữ liệu gốc (ban đầu).


Nhược điểm


Không thích hợp đối với các tập số liệu lớn (trên 30 giá trị).


Không thích hợp với các tập số liệu có phạm vi quá lớn.


Không so sánh được 2 tập dữ liệu trong một biểu đồ điểm.





Tiết 1. Biểu đồ điểm








Tiết 2. Biểu đồ tần số








Tiết 3. Một số vấn đề liên quan
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